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Lời nói đầu

        iáo dục nghề nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày 
càng phát triển nhanh, đòi hỏi lực lượng lao động phải có kỹ năng chuyên môn cao, linh 
hoạt và sáng tạo. Trong bối cảnh nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh đang phát 
triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với thế giới, nhu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng 
nghề nghiệp vững vàng là một yếu tố then chốt đảm bảo sự phát triển bền vững. Với 
mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 
động, việc định hướng giáo dục nghề nghiệp cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ quan trọng 
không thể thiếu của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền tảng vì sự phát 
triển bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, vừa giúp thế hệ trẻ phát 
huy tối đa tiềm năng của mình.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn “Cẩm nang định hướng Giáo dục nghề 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh” để cung cấp đến phụ huynh, học sinh những thông tin 
hữu ích trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích, đam mê của bản thân và 
nhu cầu thị trường lao động.

Hy vọng “Cẩm nang định hướng Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ 
là nguồn tài liệu hữu ích, đồng hành với các bạn trên hành trình tìm kiếm và phát triển 
nghề nghiệp, đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động, vững bước trên con 
đường nghề nghiệp và góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp, phối hợp cung cấp thông tin của các đơn 
vị liên quan và mong rằng “Cẩm nang định hướng Giáo dục nghề nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh” sẽ được đông đảo bạn đọc đón nhận, áp dụng hiệu quả!

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

G
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Giáo dục nghề nghiệp là gì?

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo 
trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề 
nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh 
doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo 
thường xuyên.

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là gì?

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản 
xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo 
đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường 
làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao 
động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, 
tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Giáo dục nghề nghiệp có mấy trình độ đào tạo?

Giáo dục nghề nghiệp có 3 trình độ đào tạo, gồm:

- Trình độ sơ cấp.

- Trình độ trung cấp.

- Trình độ cao đẳng.

Ngoài các trình độ nêu trên, giáo dục nghề nghiệp còn có các chương trình đào tạo 
nghề nghiệp khác cho người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản 
xuất, kinh doanh và dịch vụ.
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Cơ sở giáo dục nghề nghiệp là gì?

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo các loại hình sau đây

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu 
Nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của 
các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do 
các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu 
tư, xây dựng cơ sở vật chất;

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu 
tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trường Cao đẳng Trường Trung cấp
Trung tâm

Giáo dục nghề nghiệp
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Nhà nước có những chính sách gì để phát triển giáo dục nghề nghiệp?

Chính sách của nhà nước để phát triển giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

- Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, đa dạng theo hướng chuẩn 
hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, liên thông giữa các trình độ 
giáo dục nghề nghiệp và liên thông với các trình độ đào tạo khác.

- Đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, phát triển nhân lực. Ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên trong tổng chi 
ngân sách nhà nước dành cho giáo dục, đào tạo; được phân bổ theo nguyên tắc công khai, 
minh bạch, kịp thời.

- Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
theo quy hoạch; tập trung đầu tư hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm 
chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu học tập của 
người lao động và từng bước phổ cập nghề cho thanh niên.

- Nhà nước có chính sách phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ 
thông vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

- Ưu tiên đầu tư đồng bộ cho đào tạo nhân lực thuộc các ngành, nghề trọng điểm quốc 
gia, các ngành, nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế; chú trọng phát 
triển giáo dục nghề nghiệp ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng 
dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng ven biển; đầu tư đào tạo các nghề thị trường lao 
động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hoá.

- Nhà nước thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng đào tạo đối với những  ngành, nghề đặc 
thù; những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn; những ngành, nghề thị trường 
lao động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hoá. Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp không phân biệt loại hình đều được tham gia cơ chế đấu thầu, đặt hàng.

 - Hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quân 
nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết 
tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, ngư dân đánh bắt xa bờ, lao động nông thôn là 
người trực tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác và các 
đối tượng chính sách xã hội khác nhằm tạo cơ hội cho họ được học tập để tìm việc làm, tự 
tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp; thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục nghề nghiệp.

- Nhà nước tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
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Địa chỉ: Số 15 Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành phố,
phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028). 3638.5026/(028). 3638.5027 (Nhấn phím 1)
Email: daotao@ctim.edu.vn
Website: www.ctim.edu.vn                                                  Facebook: https://www.facebook.com/ctim.edu.vn

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: trình độ Cao đẳng, liên thông 
trình độ cao đẳng; Hệ đào tạo: chính quy
Hợp tác quốc tế: Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật 
Minh Tân, Đài Loan.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
COLLEGE OF TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL MANAGEMENT

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Công nghệ thông tin
- Thiết kế đồ họa
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Quản lý công nghiệp
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
- Tài chính - Ngân hàng
- Logistics
- Thương mại điện tử
- Tiếng Anh
2. Liên thông trình độ cao đẳng:
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
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Địa chỉ: 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò vấp, TP HCM
Điện thoại: 0981 725 836
Email: info@bvp.edu.vn
Website: bachvietpolytechnic.edu.vn
Facebook: Bách Việt Polytechnic

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng, 
Trung cấp, Sơ cấp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA BÁCH VIỆT
BACH VIET POLYTECHNIC

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trình độ Cao đẳng:
1. Công nghệ ô tô 
2. Công nghệ thông tin (Thiết kế Web)
3. Công nghệ thông tin (Ứng dụng AI)
4. Thiết kế đồ họa
5. Quản trị khách sạn
6. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
7. Dược
8. Điều dưỡng
9. Marketing (Digital Marketing)
10. Quản trị kinh doanh (Thương mại điện 
tử)
11. Quản trị kinh doanh (KD bất động sản)
12. Quan hệ công chúng
13. Kế toán
14. Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương 
mại
15. Tiếng Anh
16. Tiếng Trung Quốc
17. Dịch vụ thương mại hàng không
18. Quản trị kinh doanh vận tải hàng không 
(Logistics hàng không)
Trình độ Trung cấp:
1. Ngành công nghệ ô tô
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Địa chỉ: Số 47 Cao Lỗ, phường 4, Quận 8, TPHCM
Điện thoại: 0981.146.179 – 028.22.136.316 – 02822.167.454
Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn
Website: https://namsaigon.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/namsaigon.edu.vn

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, 
Cao đẳng hệ chính quy và Sơ cấp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN
NAM SAI GON POLYTECHNIC COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Cao đẳng:
1. Dược
2. Điều dưỡng
3. Hộ sinh
4. Công nghệ kỹ thuật ô tô
5. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
6. Điện công nghiệp
7. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
8. Công nghệ kỹ thuật máy tính
9. Quản trị mạng máy tính
10. Thiết kế đồ họa
11. Tin học ứng dụng
12. Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ
13. Chăm sóc sắc đẹp
14. Hướng dẫn du lịch
15. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống
16. Tiếng Anh
17. Tiếng Nhật
18. Tài chính doanh nghiệp
19. Kế toán
20. Quản trị kinh doanh
21. Kỹ thuật xây dựng

II. Trung cấp:
1. Bảo trì và sửa chữa ô tô
2. Công nghệ ô tô
3. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
4. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
5. Điện công nghiệp và dân dụng
6.Công nghệ kỹ thuật phần cứng 
máy tính
7. Quản trị mạng máy tính
8. Tin học ứng dụng
9. Thiết kế đồ họa
10. Kế toán doanh nghiệp
11. Quản lý doanh nghiệp
12. Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ
13. Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
14.Hướng dẫn du lịch
15.Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
16.Kỹ thuật chế biến món ăn
17.Dược (tốt nghiệp THPT)
18.Điều dưỡng (tốt nghiệp THPT)
19.Hộ sinh (tốt nghiệp THPT)
20.Y sỹ đa khoa (tốt nghiệp THPT)

III. Sơ cấp I:
1.Công nghệ Hàn
2.Điện tử công nghiệp và dân dụng
3.Kỹ thuật nề
4.Chăm sóc người cao tuổi  (kỹ 
thuật KAIGO - Nhật bản)
5.Công nghệ CNC
6.Tiện
7.Phay
8.Lái xe ô tô hạng B (B1, B2)
9.Trang điểm thẩm mỹ
10.Kỹ thuật tạo kiểu tóc nữ tóc nữ
11.Chăm sóc da mặt
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Loại hình trường: Ngoài công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp

Hợp tác quốc tế:
- Trường Cao đẳng Ajou Motor ( Hàn 
Quốc) 
- Hiệp hội Hỗ trợ Internship Nhật Bản
- Trường bay F AIR (Cộng Hoà Séc)
- Trường IMS Singapore
- Trường Cao đẳng (Glenn Canada)
- Đại học Kunjang (Hàn Quốc)
- Đại học Ngô Phụng (Đài Loan)
- Trường Cao đẳng công nghệ IRPC 
(Thái Lan)

Đào tạo trình độ Cao đẳng:
1.	 Quản trị Kinh doanh
2.	 Marketing
3.	 Quản trị Logistics
4.	 Kế toán Doanh nghiệp
5.	 Công nghệ kỹ thuật Ôtô
6.	 Quản trị Nhà hàng
7.	 Quản trị Khách sạn
8.	 Quản trị Du lịch và Lữ hành
9.	 Kỹ thuật chế biến món ăn
10.	Công nghệ thực phẩm
11.	 Công nghệ kỹ thuật Điện - 

Điện tử
12.	Kỹ thuật điện lạnh
13.	Công nghệ May 
14.	Thiết kế đồ hoạ
15.	Thiết kế nội thất
16.	Công nghệ thông tin
17.	 Thương mại điện tử
18.	Quản trị mạng máy tính
19.	Tiếng Anh
20.	Tiếng Trung Quốc
21.	Tiếng Hàn Quốc
22.	Tiếng Nhật

Đào tạo trình độ Trung cấp:
1.	 Quản trị mạng máy tính
2.	 Kế toán Doanh nghiệp
3.	 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
4.	 Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn
5.	 Kỹ thuật chế biến món ăn

Địa chỉ: 34 – 34A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0918.144.508
Email: tuyensinh@bkc.edu.vn
Website: http://bkc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/BKCHCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA SÀI GÒN
BACH KHOA SAIGON COLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
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Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028)66. 769.623 - 0962.108.879
Email: tuyensinh@tdc.edu.vn
Website: www.tuyensinh.tdc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tvtstdc

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
+ Trình độ: Cao đẳng, Trung cấp
+ Hệ đào tạo: Chính quy

Hợp tác quốc tế: 
Các ngành chất lượng cao trình độ cao đẳng:
•Chỉ tiêu: 30
•Thời gian đào tạo: 3 năm
1.Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình gắn kết 
với doanh nghiệp và trường cao đẳng Nhật Bản)
-Vòng 1: Xét điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp 
THPT
-Vòng 2: Phỏng vấn
2.Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình 
gắn kết doanh nghiệp và mô hình CDIO)
-	 Xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký
3.	 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
(Chương trình gắn kết doanh nghiệp và mô hình 
CDIO)
-	 Xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
THU DUC COLLEGE OF TECHNOLOGY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Cao đẳng:
1.	 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
2.	 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
3.	 Tự động hóa công nghiệp
4.	 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
5.	 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
6.	 Điện tử công nghiệp
7.	 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
8.	 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
9.	 Điện công nghiệp 
10.	 Công nghệ thông tin 
11.	 Thiết kế đồ họa
12.	 Truyền thông và mạng máy tính
13.	 Chế tạo thiết bị cơ khí
14.	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
15.	 Công nghệ kỹ thuật ô tô
16.	 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
17.	 Quản trị khách sạn
18.	 Quản trị nhà hàng
19.	 Kinh doanh thương mại
20.	Logistics
21.	 Quản lý siêu thị
22.	Quản trị kinh doanh
23.	Marketing
24.	Kế toán
25.	Kế toán tin học
26.	Tài chính - Ngân hàng
27.	Tiếng Anh
28.	Tiếng Nhật
29.	Tiếng Hàn Quốc
30.	Tiếng Trung Quốc

II. Trung cấp:
1.	 Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống
2.	 Quản lý và bán hàng siêu thị
3.	 Kế toán doanh nghiệp 
4.	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
5.	 Bảo trì và sửa chữa ô tô
6.	 Điện công nghiệp và dân dụng
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trình độ Cao đẳng:
1.	 Công nghệ kỹ thuật ô tô
2.	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
3.	 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, điện lạnh
4.	 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
5.	 Sửa chữa thiết bị may
6.	 Quản trị kinh doanh
7.	 Digital Marketing
8.	 Logistics
9.	 Merchandise
10.	Thương mại điện tử
11.	 Kế toán
12.	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống                 

- Kỹ thuật chế biến món ăn
13.	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14.	Tiếng Anh
15.	Tiếng Anh thưong mại
16.	Tiếng Anh du lịch
17.	 Tiếng Hàn Quốc
18.	Tiếng Nhật
19.	Thiết kế đồ hoạ
20.	Công nghệ thông tin
21.	Kỹ thuật lắp ráp máy tính
22.	Quản trị mạng máy tính
23.	Chăm sóc sắc đẹp
24.	May thời trang
25.	Công nghệ may
26.	Thiết kế thời trang
27.	Công nghệ sợi dệt

Trình độ Trung cấp
1.	 Công nghệ kỹ thuật ô tô
2.	 Công nghệ thông tin
3.	 Thiết kế đồ hoạ
4.	 Chăm sóc sắc đẹp
5.	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
6.	 Công nghệ kỹ thuật điện,     

điện tử, điện lạnh
7.	 Điện công nghiệp, điện lạnh
8.	 Sửa chữa thiết bị may
9.	 May thời trang
10.	Quản trị kinh doanh
11.	 Quản lý doanh nghiệp
12.	Kế toán
13.	Tiếng Anh
14.	Tiếng Hàn Quốc
15.	Tiếng Nhật

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng, Trung cấp

Hợp tác quốc tế:
- Đại học KonYang Hàn Quốc
- Đại học SongGok Hàn Quốc
- Đại học Calvin  Hàn Quốc

Địa chỉ: 586 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0903.373.447 - 0904.933.855
Email: tuyensinhvetc@gmail.com
Website: https://vetc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhvinatex

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY
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Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0915.533.130
Email: ecc@hitc.edu.vn
Website: tuyensinh.hitc.edu.vn                                  Linh đăng ký xét tuyển Online: https://xettuyen.hitc.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/hitc.tuyensinh                       Zalo: https://zalo.me/congthuongtphcm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY INDUSTRY AND TRADE COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trình độ Cao đẳng:
- Thiết kế đồ họa
- Tiếng Anh
- Tiếng Hàn
- Logistics
- Thương mại điện tử
-  Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Tài chính – Ngân hàng
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Truyền thông & Mạng máy tính
- Công nghệ thông tin
- CNKT Cơ khí
- Công nghệ Chế tạo máy 
- CNKT Ô tô
- CNKT Nhiệt (Nhiệt lạnh)
- CNKT Điện, Điện tử
- CNKT Cơ Điện tử
- CNKT Điều khiển & Tự động hóa
- CNKT Điện tử.  truyền thông
- Điện Công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
- Công nghệ Thực phẩm
- Công nghệ May
- Thiết kế thời trang
- Công nghệ Da giày
- Quản trị khách sạn
- Quản trị Nhà hàng & DV Ăn uống.

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng chính quy 

Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí 
Minh là trường công lập được thành lập từ năm 
1976. Trường hiện đóng trên địa bàn thành phố 
Thủ Đức. Trường có ký túc xá có sức chứa 2.000 
sinh viên, cách Trường 200m. Các phòng học của 
Trường đều được trang bị máy lạnh. Có sân bóng 
đá, bóng chuyền, cầu lông. Hiện nay, Trường đào 
tạo 27 ngành, nghề thuộc khối kinh tế, kỹ thuật, 
công nghệ và ngoại ngữ. Số lượng sinh viên đang 
theo học tại Trường là hơn 11.000 sinh viên. Trường 
thu học phí thấp hơn quy định của nhà nước và 
bảo đảm không tăng từng năm. Sinh viên được 
miễn, giảm học phí và được cấp học bổng hàng 
năm. Anh, chị em ruột đang học tại Trường được 
giảm 30% học phí cho người  thứ 2. Sinh viên được 
giới thiệu việc làm từ khi thực tập tại doanh ng-
hiệp và sau khi tốt nghiệp.
- Có 02 Phương thức xét tuyển: 
+ Điểm học bạ THPT
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT
- Tổ hợp xét tuyển: Xét tổng điểm 3 môn bất kỳ 
trong đó có môn Toán hoặc Văn.
- Linh đăng ký xét tuyển Online:
https://xettuyen.hitc.edu.vn/
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Văn phòng tuyển sinh hệ Cao đẳng:             Điện thoại: 028 66866486 
1. 778/B1 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 
Chí Minh;
2. Tòa nhà QTSC 9, Lô 42, Đường Số 3, Công Viên Phần Mềm Quang 
Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng tuyển sinh hệ Trung cấp:            Điện thoại: 028 66866486 
1. Tòa nhà Innovation Building, Lô 24, Công viên phầm mềm Quang Trung, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. HCM;
2. Số 633 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh;
3. Số 449 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thành phố Hồ 
Chí Minh.

1. Cao đẳng
- Công nghệ thông tin 
- Quản trị kinh doanh
- Thiết kế đồ hoạ
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển 
và tự động hoá
2. Trung cấp
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
- Thiết kế đồ họa
3. Sơ cấp
- Chăm sóc da 
- Trang điểm nghệ thuật

Địa chỉ  trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0981 725 836
Email: info@fe.edu.vn
Website: https:// hitech.poly.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/fpt.poly

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
FPT POLYTECHNIC

Loại hình trường: Tư thục
Trình độ và hệ đào tạo: Trình độ 
Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp.
Hệ đào tạo: Chính quy.
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
THE TRANSPORTATION COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1.	 Logistics
2.	 Kế toán
3.	 Quản trị kinh doanh
4.	 Khai thác vận tải
5.	 Quản lý vận tải và dịch vụ logistics
6.	 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
7.	 Công nghệ kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng)
8.	 Xây dựng cầu đường bộ
9.	 Quản lý xây dựng
10.	Công nghệ kỹ thuật ô tô
11.	 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
12.	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
13.	Điện tử công nghiệp
14.	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
15.	Điện công nghiệp

Địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.439.775
Email: phongdaotao@hcmct.edu.vn
Website: hcmct.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hcmct.edu.vn

Loại hình trường: Công lập 
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Cao đẳng:
- Xây dựng cầu đường bộ
- Kế toán doanh nghiệp
- Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)
- Công nghệ ô tô
- Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển 
điện dân dụng và công nghiệp)
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí (Điện lạnh)

III. Sơ cấp:
- Sửa chữa xe máy
- Sửa chữa ô tô

Phương thức xét tuyển:
- Hình thức xét tuyển đối với 
trình độ cao đẳng: Xét tuyển 
điểm trung bình học bạ 03 năm 
học THPT hoặc tương đương, với 
điều kiển tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương.
- Hình thức xét tuyển đối với trình 
độ trung cấp: Xét tuyển điểm 
trung bình 04 năm học THCS, với 
điều kiện tốt nghiệp THCS.
- Hình thức xét tuyển đối với 
trình độ sơ cấp sửa chữa xe máy 
và sửa chữa ô tô: Học viên có đủ 
sức khỏe và trình độ phù hợp.

II. Trung cấp
- Xây dựng cầu đường bộ
- Kế toán doanh nghiệp
- Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)
- Công nghệ ô tô
- Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển 
điện dân dụng và công nghiệp)
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí (Điện lạnh)
- Hàn

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng, 
Trung cấp liên thông cao đẳng, 
Trung cấp, sơ cấp

Hợp tác quốc tế:
Nhà trường ký kết hợp tác với Công ty TNHH Esuhai trong công tác tuyển sinh, đào tạo tiếng Nhật, giới 
thiệu việc làm cho sinh viên cao đẳng sau khi tốt nghiệp có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản.

Địa chỉ: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39782965 - 0961194586
Email: cdgtvttw3@gmail.com
Website: https://cvct3.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/caodanggiaothongvantaitw3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG III
CENTRAL TRANSPORT COLLEGE N0.3
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II
MARITIME COLLEGE NO.2

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Cao đẳng:
1.	 Điều khiển tàu biển
2.	 Khai thác máy tàu thủy
3.	 Sửa chữa máy tàu thủy
4.	 Điện tàu thủy
5.	 Điện công nghiệp
6.	 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
7.	 Điều khiển phương tiện thủy nội địa
8.	 Cắt gọt kim loại
9.	 Công nghệ Ô tô
10.	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
11.	 Hàn
12.	 Quản trị kinh doanh vận tải biển
13.	 Kế toán doanh nghiệp
14.	 Logistics
15.	 Lập trình máy tính

II. Trung cấp:
1.	 Điều khiển tàu biển
2.	 Khai thác máy tàu thủy
3.	 Sửa chữa máy tàu thủy
4.	 Điện tàu thủy
5.	 Điện công nghiệp
6.	 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
7.	 Điều khiển phương tiện thủy nội địa
8.	 Cắt gọt kim loại
9.	 Công nghệ Ô tô
10.	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
11.	 Hàn
12.	 Quản trị kinh doanh vận tải biển
13.	 Kế toán doanh nghiệp
14.	 Logistics
15.	 Lập trình máy tính

III. Sơ cấp:
1.	 Điều khiển tàu biển
2.	 Khai thác máy tàu thủy                                                                                     
3.	 Sửa chữa máy tàu thủy
4.	 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
5.	 Điều khiển phương tiện thủy nội địa
6.	 Hàn 3G, Hàn 6G
7.	 Gia công trên máy CNC
8.	 Gia công trên máy phay
9.	 Gia công trên máy tiện
10.	 Lễ tân Hàng hải
11.	 Tiếp viên nhà hàng khách sạn
12.	 Tiếp viên Hàng hải
13.	 Lập trình máy tính

Địa chỉ: 232 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028)62.818.708 - (028)62.819.263
Email: cdhanghai.edu.vn@gmail.com
Website: https://cdhanghai.edu.vn
Facebook: Trường Cao Đẳng Hàng Hải II - MC2 

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp
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Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng, Trung cấp, Hệ Chính quy

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

1. Cao đẳng:
- Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
- Thiết kế nội thất
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng
- Kỹ thuật xây dựng
2. Trung cấp:
- Thiết kế kiến trúc
- Thiết kế nội thất
- Kỹ thuật xây dựng

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ:
Cơ sở 1: 337 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
Cơ sở 2: Khu 11A, Khu Đô thị mới Nam thành phố, Nguyễn Văn Linh,
X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP. HCM (Cạnh Cầu Bà Lớn)
Điện thoại: (028)35.530.719 - (028)35.355.996
Email: tuyensinh@ktxd.edu.vn
Website: http://www.ktxd.edu.vn - tuyensinh.ktxd.edu.vn
Facebook: Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP. HCM 

Hợp tác quốc tế:
Hợp tác đào tạo nghề song hành theo tiêu 
chuẩn DIHK-CHLB Đức với Phòng công 
nghiệp và Thương mại Đức tại VN (GIC/AHK 
Việt Nam) và Công ty TNHH GBC - Engineers 
Việt Nam. Hợp tác với Công ty Sika Việt 
Nam, Công ty TNHH Knauf Việt Nam.
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC
THU DUC COLLEGE OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp
- Hệ đào tạo Chính quy, liên thông

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1.	 Điện công nghiệp
2.	 Điện tử công nghiệp
3.	 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
4.	 Cắt gọt kim loại
5.	 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
6.	 Thiết kế đồ họa
7.	 Kế toán doanh nghiệp
8.	 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Địa chỉ: Số 17 đường 8, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38.966.888
Email: caodangthuduc@ctd.edu.vn
Website: ctd.edu.cn
Facebook: https://www.facebook.com/KTKTThuDuc/ 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY TECHNICAL AND ECONOMIC COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Cao đẳng:
1. Chăm sóc sắc đẹp
2. Công nghệ may
3. May thời trang
4. Tiếng Anh
5. Kế toán
6. Tài chính - Ngân hàng
7. Tài chính doanh nghiệp
8. Quản trị kinh doanh
9. Marketing
10. Logistics
11. Quản lý tòa nhà
12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
13. Quản trị khách sạn
14. Quản lý siêu thị
15. Hệ thống thông tin
16. Công nghệ thông tin
17. Thiết kế trang Web
18. Công nghệ thông tin (Ứng dụng 
phần mềm)
19. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
20. Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông
21. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa
22. Công nghệ kỹ thuật ô tô
23. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
24. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

II. Trung cấp:
1. Chăm sóc sắc đẹp
2. Công nghệ may
3. Kế toán doanh nghiệp
4. Tài chính doanh nghiệp
5. Công nghệ kỹ thuật nhiệt
6. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông
8. Điện tử dân dụng
9. Thiết kế và quản lý website
10. Tin học ứng dụng
11. Cơ khí chế tạo
12. Bảo trì và sửa chữa ô tô
13. Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô
14. Quản trị mạng máy tính
15. Điện công nghiệp và dân dụng

III. Sơ cấp:
1.	 Kế toán doanh nghiệp
2.	 Nghiệp vụ thư ký văn phòng
3.	 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
4.	 May công nghiệp
5.	 Điện tử dân dụng
6.	 Cơ điện tử
7.	 Phay trên máy công cụ
8.	 Phay trên máy CNC
9.	 Tiện trên máy công cụ
10.	 Tiện trên máy CNC
11.	 Vẽ và thiết kế trên máy tính
12.	 Lập trình gia công trên máy tính
13.	 Hàn
14.	 Cắt, uốn tóc nam nữ
15.	 Kỹ thuật trang điểm
16.	 Kỹ thuật trang trí móng
17.	 Chăm sóc sắc đẹp

Địa chỉ: Cơ sở 1: 215 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP. HCM
Cơ sở 2: 7/10 Ấp 1, Xã Phú Xuân, Nhà Bè, TP. HCM
Điện thoại: 096 400 1080; 0961 300 246 (hotline tư vấn tuyển sinh)
Email: tuyensinh@hotec.edu.vn
Website: https://ktkthcm.edu.vn/                                            Facebook: www.facebook.com/tuyensinh.hotec

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp
- Hệ đào tạo Chính quy, liên thông
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
COLLEGE OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1.	 Kinh doanh Xuất nhập khẩu
2.	 Logistics
3.	 Quản trị Kinh doanh
4.	 Marketing Thương mại
5.	 Quản trị Khách sạn
6.	 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
7.	 Thương mại Điện tử
8.	 Quản trị Kinh doanh Bất động sản 
9.	 Tài chính Doanh nghiệp
10.	 Kế toán Doanh nghiệp
11.	 Tiếng Anh Thương mại

Địa chỉ: 287 Phan Đình Phùng, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.446.320 hoặc số tổng đài: (028)73.000.387
Email: cofer@cofer.edu.vn
Website: www.cofer.edu.vn 
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhcofer

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng
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Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng và trung cấp, hệ chính quy

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF ECONOMICS

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.330.731
Email: tuyensinh@kthcm.edu.vn 
Website: https://www.kthcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/kthcm.edu.vn

1. Cao đẳng:
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ thông tin
(Ứng dụng phần mềm)
- Đồ hoạ đa phương tiện
- Tiếng Anh
- Tiếng Hàn Quốc
- Quản trị kinh doanh
- Kinh doanh thương mại
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Logistics
- Marketing
- Kế toán
- Kiểm toán
- Công tác xã hội
- Quản lí công nghiệp
- Quản trị khách sạn
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính - Ngân hàng
- Hướng dẫn du lịch

2. Trung cấp:
- Kế toán doanh nghiệp
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Hướng dẫn du lịch
- Công tác xã hội
- Quản lí doanh nghiệp
- Kinh doanh thương mại và dịch vụ
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Logistics

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
NGUYEN TRUONG TO TECHNICAL COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Cao đẳng; Liên thông cao đẳng
- Cắt gọt kim loại
- Công nghệ ô tô
- Điện công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh, Điều hòa không khí
- Điện tử công nghiệp
- Kỹ thuật sửa chữa, Lắp ráp máy tính
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế trang web
- Kế toán doanh nghiệp
- Logistics
- Quản trị nhà hàng
- Hướng dẫn du lịch

II. Trung cấp
- Cắt gọt kim loại
- Công nghệ ô tô
- Điện công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh, Điều hòa không khí
- Điện tử công nghiệp
- Kỹ thuật sửa chữa, Lắp ráp máy tính
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế trang web
- Kế toán doanh nghiệp
- Logistics
- Nghiệp vụ nhà hàng
- Hướng dẫn du lịch

Địa chỉ: 02 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
Cơ sở 2: 30 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 028.38223758 – 028.38242109
Email: tuyensinh@nguyentruongto.edu.vn; ntt@nguyentruongto.edu.vn
Website: https://www.nguyentruongto.edu.vn/    Facebook: www.facebook.com/CDKTNguyenTruongTo

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng, Trung cấp
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

1. Cao đẳng:
- Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
- Cắt gọt kim loại
- Công nghệ chế tạo máy
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Chế tạo khuôn mẫu
- Cơ điện tử
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động 
hóa
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Công nghệ ô tô
- Sửa chữa máy tàu thủy
- Sửa chữa máy nâng chuyển
- May thời trang
- Công nghệ may Veston
- Công nghệ may
- Lắp đặt thiết bị lạnh
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
- Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
- Kỹ thuật xây dựng
- Quản lý xây dựng
- An ninh mạng
- Công nghệ kỹ thuật máy tính
- Lập trình máy tính
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế trang Web
- Tin học ứng dụng

- Thiết kế đồ họa
- Đồ họa đa phương tiện
- Truyền thông và mạng máy tính
- Tiếng Anh
- Tiếng Hàn Quốc
- Tiếng Nhật
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Tài chính doanh nghiệp
- Logistics
- Thương mại điện tử
- Quản trị du lịch MICE
- Quản trị lữ hành
- Quản trị khách sạn
- Quản trị nhà hàng
- Kỹ thuật làm bánh
2. Trung cấp:
- Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
- Cắt gọt kim loại
- Công nghệ chế tạo máy
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Cơ khí chế tạo
- Chế tạo khuôn mẫu
- Cơ điện tử
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Công nghệ ô tô
- Sửa chữa máy tàu thủy

- Sửa chữa máy nâng chuyển
- May thời trang
- Công nghệ may Veston
- Công nghệ may
- Lắp đặt thiết bị lạnh
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
- Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
- Kỹ thuật xây dựng
- An ninh mạng
- Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
- Lập trình máy tính
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế trang Web
- Tin học ứng dụng
- Thiết kế đồ họa
- Đồ họa đa phương tiện
- Truyền thông và mạng máy tính
- Tiếng Anh
- Tiếng Hàn Quốc
- Tiếng Nhật
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Tài chính doanh nghiệp
- Logistics
- Thương mại điện tử
- Quản trị du lịch MICE
- Quản trị lữ hành
- Quản trị khách sạn
- Nghiệp vụ nhà hàng
- Kỹ thuật làm bánh

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38110521
Email: tuyensinh@lttc.edu.vn
Website: LTTC.edu.vn
Facebook: https://facebook.com//CDLTT

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông, Trung cấp
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY VOCATIONAL COLLEGE 

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Cắt gọt kim loại 
- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
- Công nghệ Ô tô
- Điện công nghiệp
- Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong 
công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
- Điện tử công nghiệp
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- CNTT (Ứng dụng phần mềm)
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế đồ hoạ
- Chế biến thực phẩm
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

II. Trung cấp:
- Cắt gọt kim loại 
- Công nghệ Ô tô
- Điện công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà 
không khí
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- CNTT (Ứng dụng phần mềm)
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế đồ hoạ
- Chế biến thực phẩm
- Kế toán doanh nghiệp

Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp, Cao đẳng. Hệ Chính quy

Địa chỉ:
Trụ sở chính: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (028) 35 267 377
Email: phong-tuyensinh@cdntphcm.edu.vn
Website: http://caodangnghehcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongcaodangnghetphcm/
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Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, Cao đẳng,
Cao đẳng liên thông

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
NAM BO AGRICULTURE COLLEGE

Địa chỉ: : 511 An Dương Vương, An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.750.349
Email: phanhieuhcm@nbac.edu.vn 
Website: https://www.hcm.nbac.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/NamBoHCM

1. Cao đẳng:
- Nuôi trồng thủy sản
- Chế biến thực phẩm
- Công nghệ sinh học
- Chế biến và bảo quản thủy sản
- KT máy lạnh và điều hòa không khí
- Điện công nghiệp
- Kế toán doanh nghiệp
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
- Khai thác, đánh bắt hải sản
- Kiểm ngư
- Bảo vệ thực vật
- Thú y

2. Trung cấp:
- Nuôi trồng thủy sản
- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm
- Chế biến và bảo quản thủy sản
- Công nghệ sinh học
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
- Điện công nghiệp và dân dụng
- Kế toán doanh nghiệp
- Tin học ứng dụng
- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Kiểm ngư
- Trồng trọt và bảo vệ thực vật
- Chăn nuôi – Thú y
- Thú y 

3. Sơ cấp:
- Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống 
điều hòa không khí

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
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Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng và Trung cấp Chính quy

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦ THIÊM - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THU THIEM COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

1. Cao đẳng:
- Công nghệ ô tô
- Quản trị mạng máy tính
- Kế toán doanh nghiệp
- Kỹ thuật xây dựng
2. Trung cấp:
- Công nghệ ô tô
- Quản trị mạng máy tính
- Kế toán doanh nghiệp
- Điện công nghiệp
- Kỹ thuật xây dựng

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 145 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.6264.4546
Email: cdtt.tpthuduc@tphcm.gov.vn
Website: caodangthuthiem-hcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/caodangthuthiem



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CULTURE AND ARTS

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Thanh nhạc
- Đạo diễn sân khấu
- Diễn viên kịch – Điện ảnh
- Thiết kế thời trang
- Hội Họa
- Nhiếp ảnh
- Thiết kế công nghiệp
- Hướng dẫn du lịch
- Quản trị lữ hành
- Quản lý văn hóa

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng chính quy

Địa chỉ: 5 Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 0988097873
Email: tuyensinh@vhnthcm.edu.vn
Website: www.vhnthcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongcdvanhoanghethuattphcm
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI THƯƠNG

1.	 Kế toán doanh nghiệp
2.	 Tài chính ngân hàng
3.	 Quản trị kinh doanh
4.	 Hệ thống thông tin quản lý
5.	 Kinh doanh xuất nhập khẩu
6.	 Logistics
7.	 Marketing
8.	 Thương mại điện tử
9.	 Hướng dẫn du lịch
10.	 Kỹ thuật chế biến món ăn
11.	 Báo chí
12.	 Công nghệ thông tin
13.	 Tiếng Trung Quốc

14.	 Tiếng Anh
15.	 Tiếng Nhật
16.	 Tiếng  Hàn
17.	 Kinh doanh thương mại và dịch vụ
18.	 Quản lý kinh doanh thương mại và dịch vụ
19.	 Pháp Luật
20.	Du lịch lữ hành
21.	 Nghiệp vụ lễ tân
22.	Nghiệp vụ buồng
23.	Nghiệp vụ nhà hàng
24.	Quản trị khách sạn
25.	Thiết kế - Điều hành tour du lịch

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 23/1-3 Dương Đức Hiền, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0975.334.694
Email: info@ngoaithuong.college 
Website: ngoaithuong.college
Facebook: https://www.facebook.com/ngoaithuong.college

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH
INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE HCM CITY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng; Liên thông Cao đẳng; 
Trung cấp

Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0938.861.080
Email: tuyensinh@itc.edu.vn
Website: www.itc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/itcportal247

I. CAO ĐẲNG; LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
1. Công nghệ thông tin 
(Chương trình Song bằng; Chất lượng cao; Đại trà)
2. Thiết kế đồ họa
3. Thiết kế trang web
4. Lập trình máy tính
5. Truyền thông và mạng máy tính
6. Truyền thông đa phương tiện
7. Công nghệ kỹ thuật máy tính
8. Quản trị kinh doanh (Quản trị Digital Marketing)
9. Marketing
10. Thương mại điện tử
11. Logistics (Digital Logistics)
12. Kế toán
13. Tài chính - Ngân hàng
14. Kinh doanh xuất nhập khẩu
15. Hướng dẫn du lịch
16. Hệ thống thông tin
17. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
18. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

II. TRUNG CẤP
1. Tin học ứng dụng
2. Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính
3. Quản trị mạng máy tính
4. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
5. Thiết kế và quản lý Website
6. Kế toán doanh nghiệp
7. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.
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Loại hình trường: Công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng, Trung cấp, Hệ Chính quy

1. Cao đẳng:
- Dược
- Điều Dưỡng
- Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
- Kỹ thuật Phục hồi chức năng
- Y sỹ đa khoa
- Y học cổ truyền
- Hộ sinh
- Tiếng Anh
- Hướng dẫn du lịch
- Chăm sóc sắc đẹp

2. Trung cấp:
- Chăm sóc sắc đẹp
3. Sơ cấp I:
- Nhân viên chăm sóc người cao tuổi
- Chăm sóc da

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM
MEDICAL AND PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY COLLEGE

Địa chỉ:
Trụ sở chính: 116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Hà Nội: Thôn Cổ Rùa, xã Phú Mãn, H.Quốc Oai, TP. Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh: 12 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (024) 85 85 85 35
Email: ydc.edu.vn@gmail.com
Website: caodangcongngheyduocvietnam.edu.vn
Facebook:
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
VIETNAM COLLEGE OF INDUSTRY AND COMMERCE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Cao đẳng
1.	 Dược * 
2.	 Điều dưỡng* 
3.	 Công nghệ kỹ thuật ô tô* 
4.	 Điện tử công nghiệp* 
5.	 Điện công nghiệp* 
6.	 Công nghệ thông tin* 
	 + Phát triển phần mềm 
	 + Lập trình Web 
	 + Lập trình Mobile 
	 + Lập trình Game. 
	 + Xử lý dữ liệu
	 + Tin học văn phòng 
7.	 Công nghệ thông tin (ƯDPM) 
8.	 Kỹ thuật chế biến món ăn* 
9.	 Thương mại điện tử: 
10.	 Kế toán doanh nghiệp*
11.	 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 
12.	 Quản trị kinh doanh 
	 + Digital marketing 
	 + Marketing online
	 + Quan hệ công chúng PR
	 + Logistic
13.	 Quản trị khách sạn* 
14.	 Quản trị nhà hàng* 
15.	 Hướng dẫn du lịch* 
16.	 Văn thư hành chính* 
17.	 Luật: Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

18.	 Luật: Dịch vụ pháp lý về đất đai 
19.	 Luật: Dịch vụ pháp lý về tố tụng 
20.	 Báo chí 
21.	 Phiên dịch tiếng anh du lịch 
22.	 Tiếng Anh thương mại 
23.	 Phiên dịch tiếng Anh thương mại 
24.	 Tiếng Nhật * 
25.	 Tiếng Trung Quốc* 
26.	 Tiếng Hàn Quốc* 
27.	 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 
28.	 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
29.	 Marketing thương mại 
30.	 Quản trị văn phòng 
31.	 Văn thư lưu trữ 
32.	 Thiết kế đồ họa 
33.	 Thiết kế thời trang 
34.	 May thời trang 
35.	 Hàn 
II. Trung cấp:
1.	 Công nghệ kỹ thuật ô tô
2.	 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
3.	 Công nghệ thông tin
4.	 Điện tử công nghiệp
5.	 Điện công nghiệp
6.	 Công nghệ thông tin (ƯDPM)
7.	 May thời trang
8.	 Thiết kế thời trang
9.	 Hàn

10.	 Tiếng Đức
11.	 Tiếng Trung Quốc
12.	 Kế toán doanh nghiệp
13.	 Kỹ thuật chế bien món ăn
14.	 Quản trị kinh doanh
15.	 Văn thư hành chính
16.	 Marketing thương mại
III. Sơ cấp
1.	 Thiết kế tạo mẫu tóc
2.	 Kỹ thuật viên chăm sóc móng
3.	 Công nghệ thông tin
4.	 Nghiệp vụ văn thư – Lưu trữ
5.	 Quản trị mạng máy tính
6.	 Kế toán doanh nghiệp
7.	 Nghiệp vụ bar
8.	 Nghiệp vụ lễ tân
9.	 Quản trị khách sạn
10.	 Nghiệp vụ buồng phòng
11.	 Dịch vụ nhà hàng
12.	 Chứng chỉ Hướng dẫn du lịch (Nội địa và 

Quốc tế)

Địa chỉ: Tổ dân phố Đình Cả 2, Tt.Hương Sơn, H.Phú Bình, T.Thái Nguyên
Điện thoại: (028)62.896.999
Email: cdncongthuongvn@gmail.com
Website: http://vci.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011641206887

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp/Cao đẳng/ Liên thông 
Cao đẳng
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
DAI VIET SAI GON COLLEGE 

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE
- Dược
- Điều dưỡng
- Y sỹ đa khoa
- Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
- Hộ sinh
- Kỹ thuật Dược
- Kỹ thuật Phục hồi chức năng
- Kỹ thuật Hình ảnh Y học
- Chăm sóc sắc đẹp
KHOA KINH TẾ CÔNG NGHỆ 
-Kế toán
-Quản trị kinh doanh
-Quản trị nhà hàng
-Hướng dẫn du lịch
-Quản trị khách sạn
-Logistics
-Kế toán doanh nghiệp (trình độ trung 
cấp)
-Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(trình độ trung cấp) 
-Điện công nghiệp
-Công nghệ thông tin 
-Công nghệ kỹ thuật cơ khí
-Công nghệ kỹ thuật môi trường
-Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 
-Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
-Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (trình độ 
trung cấp)
-Công nghệ Kỹ thuật điện điện tử 
(trình đọ trung cấp)
-Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
(trình độ trung cấp)
KHOA NGÔN NGỮ
-Tiếng Anh
-Tiếng Nhật
-Tiếng Hàn Quốc
-Tiếng Trung Quốc
KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ
-Công nghệ ô tô
KHOA SƯ PHẠM
-Giáo dục Mầm non

1. Thời gian tuyển sinh
-Tuyển sinh nhiều đợt trong năm và 
nhận hồ sơ xét tuyển liên tục.
2. Đối tượng tuyển sinh
-Hệ cao đẳng: Thí sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương.
-Hệ trung cấp: Thí sinh đã tốt nghiệp 
THCS hoặc THPT.
3. Phạm vi tuyển sinh
-Tuyển sinh trên toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh

-Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ 
thi tốt nghiệp THPT năm 2025;
-Phương thức 2: Xét học bạ: Trung 
bình năm lớp 12 của 03 môn trong 
tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 15,5 
điểm trở lên.
-Phương thứ 3: Xét tuyển kết hợp với 
thi tuyển (áp dụng đối với Khoa Sư 
phạm)
5. Học phí
-5.000.000 – 12.000.000đ

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ:Trụ sở chính: Số 326A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Cơ sở Thủ Đức: Số 01 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Số điện thoại: 08.4444.6999 – 08.4444.7999
Email: tuyensinh@daivietsaigon.edu.vn
Website: http://daivietsaigon.edu.vn/                         Facebook: www.facebook.com/CaodangDaiVietSG/

Loại hình trường: Ngoài công lập 
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng, Trung cấp, Hệ Chính 
quy
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
ISPACE CYBER SECURITY COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trình độ Cao đẳng:
-An ninh mạng
-Lập trình máy tính
-Thiết kế đồ họa
-Thương mại điện tử
-Quản trị mạng
-Y sỹ đa khoa*
-Y học cổ truyền*
-Dược sỹ*
-Chăm sóc sắc đẹp*
-Tiếng trung quốc*
-Tiếng hàn quốc*
-Thú y*
-Công nghệ ô tô*

-Logistics*
-Kế toán*
-Quản trị kinh doanh*
-Kỹ thuật chế biến món ăn*

Ghi chú: (*) Những ngành mới dự 
kiến tuyển sinh năm học 2025 - 
2026.

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng chính quy

Địa chỉ: 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0938 205 966
Email: p.tstt@ispace.edu.vn
Website: https://ispace.edu.vn/
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Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY ELECTRIC POWER COLLEGE 

1. Cao đẳng:
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa
- Điện công nghiệp
- Kế toán 
- Lắp đặt bảo trì hệ thống năng 
lượng tái tạo 
- Vận hành nhà máy nhiệt điện
- Quản lý công nghiệp
- Quản trị kinh doanh

2. Trung cấp:
- Quản lý vận hành, sửa chữa 
đường dây và trạm biến áp có điện 
áp từ 110kV trở xuống
- Nhiệt điện
- Thủy điện
- Điện dân dụng
- Lắp đặt bảo trì hệ thống năng 
lượng tái tạo

3. Sơ cấp:
- Quản lý vận hành, sửa chữa 
đường dây và trạm biến áp có điện 
áp từ 110kV trở xuống
- Thi công sửa chữa lưới điện đang 
vận hành cấp điện áp 22kV

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: (028)22.155.661
Email: daotao@hepc.edu.vn 
Website: www.hepc.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/DaoTaoHEPC
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN
SAIGON TOURISM COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trình độ Cao đẳng:
- Quản trị khách sạn
- Quản trị lữ hành
- Hướng dẫn du lịch
- Kỹ thuật chế biến món ăn

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng và hệ chính quy

Địa chỉ: 347A Nguyễn Thượng Hiền, P.10, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.344.856 - (028)62.973.210 - (028)62.973.211
Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com
Website: dulichsaigon.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/fanpage.cddulichsaigon/



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH42

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC SÀI GÒN
SAIGON COLLEGE OF PHARMACY 

Loại hình trường:
Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng và Trung cấp

1. Cao đẳng:
- Dược
- Điều dưỡng
-Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
- Kỹ thuật Hình ảnh y học
- Y học cổ truyền
- Y sĩ đa khoa
2: Trung cấp:
- Y học cổ truyền

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ:
215D – E Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Cơ sở liên kết đào tạo:
159/14 Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0968.816.981
Email: truongcaodangduocsaigon@gmail.com
Website: truongcaodangduocsaigon.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/TruongCaoDangDuocSaiGon.TpHCM
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THUỶ II
WATERWAY TRANSPORT COLLEGE NO. II

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Logistic
- Kế toán doanh nghiệp
- Công nghệ thông tin (ƯDPM)
- Xây dựng công trình thủy
- Công nghệ ô tô
- Sửa chữa máy tàu thủy
- Điện công nghiệp
- Kỹ thuật xây dựng
- Xây dựng cầu đường bộ
- Điều khiển phương tiện thủy nội địa
- Điều khiển tàu biển
- Khai thác máy tàu biển

2. Trung cấp:
- Kế toán doanh nghiệp
- Công nghệ thông tin (ƯDPM)
- Công nghệ ô tô
- Sửa chữa máy tàu thủy
- Điện công nghiệp
- Điều khiển phương tiện thủy nội địa
- Điều khiển tàu biển
- Khai thác máy tàu biển

3. Sơ cấp:
-Điều khiển phương tiện thủy nội địa
- Điều khiển tàu biển
- Khai thác máy tàu biển
- Khai thác máy tàu thủy
- Thuyền trưởng hạng ba
- Máy trưởng hạng ba.

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp, Thường xuyên

Địa chỉ: 33 Đào Trí, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.850.278 – 0898.148.764
Email: cdn.dt2@gmail.com
Website: www.duongthuy.edu.vn
Facebook: Trường Cao đẳng GTVT ĐT II
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG VI
THE CENTRAL TRANSPORT COLLEGE VI

1. Cao đẳng:
- Công nghệ ô tô
- Cắt gọt kim loại
- Cơ điện tử
- Hàn
- Điện công nghiệp
- KT máy lạnh và điều hòa không khí
- Xây dựng cầu đường bộ
- Kỹ thuật xây dựng
- Vận hành máy thi công mặt 
đường
- Thiết kế nội thất
- CN kỹ thuật vật liệu xây dựng
- Xây dựng và bảo dưỡng công 
trình đường sắt
- Kỹ thuật trắc địa
- Tin học ứng dụng
- Quản trị mạng máy tính
- Kế toán doanh nghiệp
- Logistics
- Quản trị kinh doanh
- Khai thác vận tải
- Quản lý xây dựng
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- QTKD vật tư xây dựng

2. Trung cấp:
- Công nghệ ô tô
- Cắt gọt kim loại
- Cơ điện tử
- Hàn
- KT máy lạnh và điều hòa không khí
- Điện công nghiệp và dân dụng
- Xây dựng cầu đường bộ
- Kỹ thuật xây dựng
- Vận hành máy thi công mặt 
đường
- Thiết kế nội thất
- Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng 
công trình
- Xây dựng và bảo dưỡng công 
trình đường sắt
- Tin học ứng dụng
- Thiết kế đồ họa
- Quản trị mạng máy tính
- Kế toán doanh nghiệp
- Khai thác vận tải đường bộ
- QTKD đường thủy nội địa
- QTKD vận tải đường bộ
- Cấp thoát nước
- Công nghệ thông tin.

3. Sơ cấp:
- Chứng chỉ: cầu đường, kế toán, 
công nghệ ô tô, tin học, …
-  An toàn lao động
- Nghiệp vụ điều hành vận tải
- Thuyền trường, máy trưởng, thủy 
thủ, …
- Lái xe ô tô, mô tô các hạng
- Lái máy công trình: xe nâng, xe lu, 
xe ủi, cầu, …

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 189 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.750.592
Email:  
Website: www.hcmct6.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/fanpage.caodanggiaothongvantaitrunguong6/

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HCMC COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Y học cổ truyền
- Dược
- Điều dưỡng
- Chăm sóc sắc đẹp
- Tiếng Anh
- Tiếng Hàn Quốc
- Đồ họa đa phương tiện
- Công nghệ thông tin
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Kế toán 
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ thực phẩm

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng chính quy

Địa chỉ:15 Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố HCM
Điện thoại: (028)39618508 – Zalo 0355588588
Email:tuyensinh@hcst.edu.vn
Website: https://hcst.edu.vn
Facebook: Cao đẳng Hcst
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II
COLLEGE OF TECHNOLOGY II

1. Cao đẳng:
	- Công nghệ ô tô
	- Công nghệ hàn
	- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	- Cắt gọt kim loại
	- Kỹ thuật xây dựng
	- Điện công nghiệp
	- Hướng dẫn du lịch
	- May thời trang
	- Cơ điện tử
	- Điện tử công nghiệp
	- Kỹ thuật chế biến món ăn
	- Xử lý nước thải công 

nghiệp
	- Bảo hộ lao động
	- KT máy lạnh và điều hòa 

không khí
	- KT thoát nước và xử lý 

nước thải
	- Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
	- KT sửa chữa và lắp ráp 

máy tính
	- Điện dân dụng
	- Quản trị máy tính
	- Công nghệ thông tin
	- Thiết kế đồ họa
	- Tài chính tín dụng
	- Bán hàng trong siêu thị
	- Kế toán doanh nghiệp
	- Dược
	- Logistics
	- Kỹ thuật dược

	- Chăm sóc sắc đẹp
	- Quản trị nhà hàng
	- Thiết kế thời trang

2. Trung cấp:
	- Quản trị mạng máy tính
	- KT sửa chữa lắp ráp máy 

tính
	- Kế toán doanh nghiệp
	- Điện công nghiệo
	- Kỹ thuật máy lạnh và 

ĐHKK
	- Điện tử công nghiệo
	- May thời trang
	- Công nghệ ô tô
	- Cắt gọt kim loại
	- Hàn
	- Kỹ thuật xây dựng
	- Cơ điện tử
	- Xử lý nước thải công 

nghiệp
	- Kỹ thuật dược
	- Thiết kế đồ họa
	- Nghiệp vụ nhà hàng
	- Bảo hộ lao động
	- Bảo vệ
	- Logistics
	- Hướng dẫn du lịch
	- Kỹ thuật thoát nước và 

XLNT
	- Chăm sóc sắc đẹp
	- Kỹ thuật chế biến món ăn
	- Thiết kế thời trang

3. Sơ cấp:
	- Kế toán doanh nghiệp
	- Kế toán trưởng
	- Kế toán tổng hợp
	- Điện Công nghiệp
	- KT máy lạnh và điều hòa 

không khí .
	- Điện tử công nghiệp
	- May thời trang
	- May công nghiệp
	- Công nghệ ô tô
	- Đồng sơn ô tô
	- Hàn căn bản
	- Hàn MaG - Hàn 6G - Hàn 

FCAW
	- Kỹ thuật xây dựng
	- Cơ điện tử
	- Nghiệp vụ nhà hàng
	- Quản trị  DN
	- Tài chính - Ngân hàng
	- Kỹ thuật chế biến món ăn
	- Nghiệp vụ bếp Á
	- Nghiệp vụ bếp Âu
	- Kỹ thuật trang điểm
	- Kỹ thuật làm móng
	- Kỹ thuật cắt - uốn tóc
	- Kỹ thuật cắt tóc nam
	- Kỹ thuật làm bánh
	- Kỹ thuật chăm sóc da
	- Nấu ăn cho trẻ
	- Bảo mẫu
	- Dịch vụ chăm sóc gia đình
	- Pha chế thức uống

	- Nghiệp vụ bảo hộ lao 
động

	- Gia công kim loại trên 
máy tiện vạn năng

	- Phay CNC
	- Solid Works
	- Tiện CNC
	- Thi công xây lắp đường dây 

trung hạ thế
	- Nghiệp vụ bán hàng
	- Kỹ thuật kết cườm
	- Kỹ thuật cắm hoa
	- Vận hành và bảo trì hệ 

thống xử lí nước thải
	- Quản lí, vận hành, duy tu, 

bảo trì, bảo dưỡng, hệ 
thống thoát nước.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0395.113.839
Email: phongtuyensinh@hvct.edu.vn
Website: https://www.hvct.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.hvct.edu.vn/

Loại hình trường: 
Công lập
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - DU LỊCH SÀI GÒN
SAIGON TECHNOLOGY TOURISM COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán doanh nghiệp
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Quản trị nhà hàng
- Quản trị khách sạn
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Logistics
- Tiếng Anh
- Tiếng Nhật
- Thiết kế đồ họa
- QT dịch vụ Du lịch và Lữ hành
- Công tác xã hội

2. Trung cấp:
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán doanh nghiệp
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Du lịch lữ hành
- Tiếng Anh
- Thiết kế đồ họa
- Quản trị mạng máy tính
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Quản trị khách sạn

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng, Trung cấp

Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, Lô 20, Đường số 2, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: (028)35.921.119
Email: stc@stc.edu.vn
Website: www.stc.edu.vn - www.sttc.edu.vn 
Facebook: STC - Cao Đẳng Kỹ Thuật Du Lịch Sài Gòn
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
CAO THANG TECHNICAL COLLEGE

Cao đẳng:
- Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
   + Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện công nghiệp
   + Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử công nghiệp
- Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Điện tử, Truyền thông)
   + Chuyên ngành Điện tử viễn thông và mạng máy tính
   + Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật bán dẫn và vi mạch
- Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
   + Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
   + Chuyên ngành Bảo dưỡng công nghiệp
- Công nghệ Kỹ thuật Ôtô
- Công nghệ Thông tin
   + Chuyên ngành Công nghệ lập trình ứng dụng web
   + Chuyên ngành Công nghệ lập trình ứng dụng di động
   + Chuyên ngành Mạng máy tính
- Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)
- Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
- Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá
   + Chuyên ngành Tự động hóa trong công nghiệp
   + Chuyên ngành Tự động hóa trong nông nghiệp kỹ thuật cao
- Kế toán doanh nghiệp (Kế toán tin học)
- Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)
- Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ)
- Hàn (Công nghệ cao)
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
- Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ôtô)
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Quản trị mạng máy tính (An ninh mạng)
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Phương thức xét tuyển tất cả các ngành, nghề:
1. Học bạ THPT – 4 học kỳ (HK1, 2 lớp 11; HK 1, 2 lớp 12)
2. Xét tuyển thẳng
3. Kết quả tốt nghiệp của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2025
4. Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học 
Quốc gia TP. HCM
Tổ hợp xét tuyển: Toán + 2 môn (trong 6 môn sau đây: Lý, 
Hóa, Văn, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ)
Tất cả các tổ hợp: môn Toán hệ số 2
Điểm trúng tuyển: theo ngành, nghề
Đăng ký xét tuyển (ĐKXT)
Từ 01/01/2025, theo một trong các hình thức:
- Đăng ký online trên website trường
- Nộp phiếu ĐKXT trực tiếp tại trường
- Nộp phiếu ĐKXT qua đường bưu điện
Hạn cuối đăng ký xét tuyển (dự kiến):
- Học bạ THPT: 10/6/2025
- Kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 10/7/2025
- Kết quả thi THPT QG: 30/7/2025

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.212.868 – (028) 38.212.360
Email: ktcaothang@caothang.edu.vn
Website: https://caothang.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/caothang.edu.vn

Mã trường; CKC
Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng, chính quy
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
COLLEGE OF FOOD INDUSTRY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Công nghệ thực phẩm
- Công nghệ thông tin
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị DV du lịch lữ hành
- Tiếng Hàn Quốc
- Tiếng Nhật
- Bảo vệ thực vật
- Thú y
2: Trung cấp:
- CN KT chế biến và bảo quản thực phẩm
- CN KT kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
- CN KT chế biến và bảo quản lương thực
- Tin học ứng dụng
- Kế toán doanh nghiệp
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

- Điện công nghiệp và dân dụng
- Quản lý đất đai
- Trồng trọt và bảo vệ thực vật
- Chăn nuôi – Thú y
- Thú y
3. Sơ cấp I:
- Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp
- Tin học văn phòng
- Kỹ thuật gò, hàn nông thôn
- Chế biến rau quả
- Chế biến sản phẩm từ bột gạo
- Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc
- Chế biến sản phẩm từ đậu nành
- Sơ chế bảo quản rau, củ, quả sau thu hoạch

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng, trung cấp hệ chính quy

Địa chỉ: 296 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.756.634 - Hotline: 0978.971.397
Email: vpphanhieu@cfi.edu.vn
Website: https://www.hcm.nbac.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/PhanHieuCaoDangLTTP
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM
MIEN NAM COLLEGE

1. Cao đẳng:
- Công nghệ KT ô tô
- Điều dưỡng
- Dược 
- KT xét nghiệm y học
- Kế toán
- Tài chính ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
- Dịch vụ pháp lý
- Quan hệ công chúng
- Thiết kế nội thất
- Công nghệ thông tin
- Tin học ứng dụng
- Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
- Quản trị DV du lịch & lữ hành
- Quản trị khách sạn

- Quản trị nhà hàng & DV ăn uống
- Quản lý nhà đất
- Quản lý đất đai
2. Trung cấp:
- Kế toán doanh nghiệp
- Tài chính – Ngân hàng
- Quản lý đất đai
- Hành chính văn phòng
- Quản lý công trình đô thị
- Hướng dẫn du lịch
- Pháp luật
- Thiết kế và quản lý Website
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng hệ Chính quy

Địa chỉ: 416 Nguyễn Văn Khối, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: (028)39.893.967 – (028)39.893.968
Email: ktcaothang@caothang.edu.vn
Website: www.cdmiennam.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/caodangmiennam
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH II
VOV BROADCASTING COLLEGE II (VOV COLLEGE II)

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Báo chí
- Quan hệ công chúng
- Truyền thông đa phương tiện
- Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
- Quay phim 
- Thiết kế đồ họa
- Tin học ứng dụng

Địa chỉ:
Trụ sở chính: Số 75 Trần Nhân Tôn, Q.5, TP.HCM
Địa điểm đào tạo: 01 đường ĐHT 27, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.151.994
Email: vovedu@vov.edu.vn
Website: vov.edu.vn 
Facebook: www.facebook.com/PTTHII

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng
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Địa chỉ:
148 – 150 Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Văn phòng tuyển sinh: Số 531 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, TP. HCM
Điện thoại: (028)73.003.969
Email: info@kent.edu.vn 
Website: https://kent.edu.vn/ 
Facebook: https://www.facebook.com/KentInternationalCollege?mibextid=LQQJ4d

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ KENT
KENT INTERNATIONAL COLLEGE 

1. Cao đẳng:
- Quản trị kinh doanh vận tải hàng không
- Kiểm tra an ninh hàng không
- Dịch vụ thương mại hàng không
- Công nghệ thông tin
- Thiết kế đồ hoạ
- Truyền thông đa phương tiện
- Thương mại điện tử
- Thiết kế thời trang
- Marketing
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Quản trị khách sạn
- Hướng dẫn du lịch
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

2. Trung cấp:
- Kiểm tra an ninh hàng không
- Dịch vụ thương mại hàng không
- Công nghệ thông tin
- Thiết kế đồ hoạ
- Quản trị kinh doanh
- Quản trị khách sạn
- Nghiệp vụ nhà hàng
- Kỹ thuật chế biến món ăn
3. Sơ cấp I:
- Pha chế rượu
- Bếp Âu, Á cơ bản
- Tiếp tân khách sạn
- Nghiệp vụ nhà hàng
- Nghiệp vụ phòng

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Loại hình trường: Tư thục có 
vốn đầu tư nước ngoài
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng hệ chính quy
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ SÀI GÒN
SAI GON INTERNATIONAL COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Tiếng Anh
- Tiếng Trung Quốc
- Tiếng Hàn Quốc
- Tiếng Nhật 
- Hướng dẫn  du lịch

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng

Địa chỉ:
- 69 Đoàn Hữu Trưng, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng;
- Số 12 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0904.356.560
Email: caodangquoctesaigon@gmail.com
Website: caodangquoctesaigon.vn
Facebook: 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
INTERNATIONAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

1. Cao đẳng:
	- Công nghệ ô tô
	- Thiết kế đồ hoạ
	- Quản trị nhà hàng
	- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	- Kế toán doanh nghiệp
	- Marketing thương mại
	- Kỹ thuật chế biến món ăn
	- Hướng dẫn du lịch
	- Chế biến thực phẩm
	- Lập trình máy tính
	- Quản trị mạng máy tính
	- Phiên dịch tiếng Anh thương mại
	- Quản trị khách sạn
	- Kỹ thuật dược
	- Dược
	- Điều dưỡng
	- Điện công nghiệp
	- Kỹ thuật xây dựng

2. Trung cấp:
	- Công nghệ ô tô
	- Thiết kế đồ hoạ
	- Kế toán doanh nghiệp
	- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	- Quản trị mạng máy tính
	- Nghiệp vụ nhà hàng
	- Kỹ thuật chế biến món ăn
	- Chăm sóc sắc đẹp
	- Hướng dẫn du lịch
	- Chế biến thực phẩm

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng, trung cấp

Địa chỉ: 460/2 Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028)54.047.799 -  0912.244.100
Email: tuyensinh@ich.edu.vn
Website: https://ich.edu.vn/
Facebook: https://facebook.com/ich.edu.vn
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH
SAIGON GIADINH COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I.  Ngành nghề đào tạo: 
1. Cao đẳng
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị kinh doanh
- Tài chính – Ngân hàng
- Thương mại điện tử
- Logistics
- Thú y*
- Dược*
- Điều dưỡng*
- Y sỹ đa khoa*
- Kỹ thuật phục hình răng (Răng – 
Hàm – Mặt)
- Kỹ thuật phục hồi chức năng (Vật 
lý trị liệu & Phục hồi chức năng)
- Y học cổ truyền
- Quản trị cơ sở dữ liệu
- Công nghệ ô tô*
- Công nghệ thực phẩm
- Hướng dẫn du lịch*
- Tiếng Anh
- Dịch vụ pháp lý
2. Trung cấp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Kế toán doanh nghiệp
- Tài chính doanh nghiệp
- Thú y*
- Kỹ thuật dược
- Điều dưỡng*
- Y học cổ truyền
- Quản trị cơ sở dữ liệu
- Hướng dẫn du lịch*
* Các ngành đánh dấu (*) được 

giảm 70% học phí theo NĐ 
81/2021/NĐ-CP
II. Yêu cầu đầu vào: Xét tuyển
1. Trình độ cao đẳng:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương hoặc đã tốt nghiệp trung cấp 
và đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến 
thức văn hóa trung học phổ thông 
theo quy định;
2. Trình độ trung cấp:
- Đã tốt nghiệp THCS hoặc tương 
đương trở lên;
- Học phí học nghề: Nhà nước hỗ 
trợ 100% theo NĐ 81/2021/NĐ-CP 
(dành cho đối tượng tốt nghiệp 
THCS)
III.  Học phí: 
- Các môn chung: 360.000đ/tín 
chỉ;
- Các môn chuyên ngành: 
660.000đ/tín chỉ (Riêng KT phục 
hình răng; Y sĩ đa khoa và Y học cổ 
truyền 780.000đ/tín chỉ)
IV.  Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 
01/01/2025 đến ngày 31/12/2025
V.  Cách thức đăng ký: 
- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại 
website: www.sgc.edu.vn;
- Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học trực 
tiếp tại Trường Cao đẳng Sài Gòn 
Gia Định hoặc gửi qua đường bưu 
điện.

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp/Cao đẳng – Chính quy

Địa chỉ: 514 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TPHCM
Hotline: 3588 5558 – 0971 327 841 – 0971 327 840
Mail: tuyensinhsaigongiadinh@gmail.com
Facebook: Cao Đẳng Sài Gòn Gia Định
Website: www.sgc.edu.vn
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN
THE SAIGON COLLEGE OF ART CULTURE AND TOURISM

1. Cao đẳng:
- Thanh nhạc
- Thiết kế thời trang
- Diễn viên kịch - điện ảnh
- Quay phim
- May thời trang
- Tài chính - ngân hàng
- Thư kí văn phòng
- Quản trị du lịch và lữ hành
- Quản trị khách sạn
- Tiếng Anh
- Tiếng Hàn Quốc
- Tiếng Nhật
- Tiếng Trung
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Phát hành xuất bản phẩm
- Tin học ứng dụng
- Quay phim

2. Trung cấp:
- Thanh nhạc
- Thiết kế thời trang
- Tài chính - ngân hàng
- Thư kí văn phòng
- Diễn viên kịch – điện ảnh
- Hướng dẫn viên du lịch
- Quản trị lữ hành
- Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn
- Phát hành xuất bản phẩm
- Tài chính ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Quản lý văn hóa

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng

Địa chỉ: 70 Tân Thới Nhất 8, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0906.300.039
Email: vukhachuong@saigonact.edu.vn
Website: daihocdulich.edu.vn
Facebook: 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG SÀI GÒN
VAN LANG SAIGON COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Cao đẳng:
-Thiết kế đồ họa
-Thiết kế nội thất
-Quan hệ công chúng
-Kinh doanh thương mại
-Tài chính - Ngân hàng
-Kế toán 
-Quản trị kinh doanh
-Công nghệ thông tin
-Công nghệ thông tin (Ứng dụng 
phần mềm)
-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
-Tiếng Anh
-Tiếng Hàn Quốc
-Tiếng Nhật
-Tiếng Trung Quốc
-Thương mại điện tử
-Quản trị nhân sự
-Quản trị văn phòng
-Quản trị khách sạn
-Tiếng Việt cho người nước ngoài
-Truyền thông đa phương tiện

-Marketing 
-Chăm sóc sắc đẹp
-Đồ họa đa phương tiện
-Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn 
uống
-Kỹ thuật pha chế đồ uống

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng chính quy

Địa chỉ: 80/68 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 028 7303 9999
Email: tuyensinh@vanlangsaigon.edu.vn 
Website: https://vanlangsaigon.edu.vn
Facebook: 
-Fanpage: https://www.facebook.com/caodangvanlangsaigon 
-Page tuyển sinh: https://www.facebook.com/profile.php?id=61569975598107
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
VIENDONG COLLEGE

1. Cao đẳng:
- Logistics
- Chăm sóc sắc đẹp
- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
- Công nghệ kỹ thuật Ô tô
- Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
- Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
- Tài chính - Ngân hàng
- Quản trị văn phòng
- Tiếng Anh
- Quản trị khách sạn
- Tin học ứng dụng
- Truyền thông và mạng máy tính
- Thiết kế đồ họa
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Điều dưỡng
- Hộ sinh
- Kỹ thuật xét nghiệm y học

- Y sĩ đa khoa
- Dược sĩ
2. Trung cấp:
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí
- Điện công nghiệp
- Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Kế toán doanh nghiệp
- Logistics
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
- Hướng dẫn du lịch
- Thiết kế đồ họa
- Tin học ứng dụng
- Truyền thông và mạng máy tính

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng 
và Trung cấp

Địa chỉ: Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM
Điện thoại: 028 389 11111 – 0922334400 - 0977334400
Email: tuvan@viendong.edu.vn
Website: www.viendong.edu.vn
Facebook: Tuyển sinh Trường Cao đẳng Viễn Đông
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT MỸ
AMERICAN POLYTECHNIC COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Dược 
- Điều dưỡng
- Phiên dịch tiếng Anh thương 
mại
- Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế 
thương mại
- Quản trị doanh nghiệp vừa và 
nhỏ
- Quản trị khách sạn
- Quan hệ công chúng
- Quản trị bán hàng
- Thiết kế đồ họa
- Thiết kế thời trang
- Thiết kế nội thất
- Thiết kế trang web
- CNTT (Ứng dụng phần mềm)
- Tiếng Hàn Quốc
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành
- Marketing thương mại
- Tiếng Trung Quốc
- Công nghệ kỹ thuật ô tô

2. Trung cấp:
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Quản trị khách sạn
- CNTT (Ứng dụng phần mềm)
- Thiết kế đồ họa
- Thiết kế thời trang
- Thiết kế trang web
- Quan hệ công chúng
- Du lịch lữ hành
- Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao 
đẳng, Trung cấp
Hệ đào tạo: Chính quy

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5-7-9-11 Đường số 4, Khu dân cư Trung Sơn,
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0981 725 836
Email: tuyensinh@caodangvietmy.edu.vn
Website: www.caodangvietmy.edu.vn                      Facebook: www.facebook.com/americanpolytechnic
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION

1. Cao đẳng:
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
- Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
- Cấp, thoát nước
- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
- Công nghệ kỹ thuật giao thông
- Quản lý xây dựng
- Quản lý tòa nhà
- Trắc địa công trình
- Điện công nghiệp
- Thiết kế nội thất
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Quản trị kinh doanh bất động sản
- Logistics
- Thiết kế đồ họa

2. Trung cấp:
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Kế toán doanh nghiệp
- Thiết kế nội thất
- Họa viên kiến trúc
- Cấp, Thoát nước
3. Sơ cấp I:
Đào tạo, sát hạch cấp chứng chỉ: Vận hành 
nhà chung cư; An toàn lao động; Môi giới 
BĐS; Trắc địa công trình; Chứng chỉ hoạt 
động Xây dựng; Nề hoàn thiện; Coppha 
dàn giáo; Bê tông cốt thép; Thí nghiệm 
viên VLXD; Cấp thoát nước; Đánh giá 
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia các 
ngành nghề thuộc lãnh vực xây dựng.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Cao đẳng, Trung cấp chính quy, Sơ cấp

Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (0283)38.960.087 - 0869.585.989 - 0981.800.636
Email: tuyensinh@hcmcc.edu.vn
Website: hcmcc.edu.vn
Facebook: Tuyensinh.hcmcc.edu.vn
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Dược
- Điều dưỡng
-Y sĩ đa khoa
-Kỹ thuật phục hồi chức năng

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng chính quy và liên thông

Địa chỉ: Số 05 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: (028)62.556.688
Email: hongducschool@gmail.com
Website: www.hongduccollege.edu.vn
Facebook: Trường Cao Đẳng Y Dược Hồng Đức
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR
PASTEUR COLLEGE OF MEDICINE AND PHARMACY

1. Cao đẳng:
- Cao đẳng Dược
- Cao đẳng Điều dưỡng
- Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học
- Cao đẳng Hộ sinh
- Cao đẳng Kỹ thuật vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng
2. Trung cấp:
- Dược
- Điều dưỡng
- Y sĩ y học cổ truyền
- Kỹ thuật Vật lý trị liệu
& Phục hồi chức năng
- Kỹ thuật xét nghiệm y học
- Kỹ thuật Phục hình răng

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng/Trung cấp

Địa chỉ: - Số 37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
                  - Số 913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM                    
Email: caodangyduocpasteur2021@gmail.com
Website: https://caodangyduocpasteur.com.vn/                                                              
Facebook: https://www.facebook.com/@TruongCaodangYDuocPasteur            Điện thoại: (024)85.895.89
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Dược
- Điều dưỡng
- Hộ sinh
- Kỹ thuật xét nghiệm y học
- Kỹ thuật phục hồi chức năng
2. Sơ cấp I:
- Công nghệ thông tin

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng, Sơ cấp hệ chính quy

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC SÀI GÒN
SAIGON MEDICAL PHARAMACY COLLEGE

Địa chỉ: Trụ sở chính: Thôn Phước Thượng, X.Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa
- Cơ sở 1: Số 1036 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Tổ 129, Khu phố 14, P.Bình Hưng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM
- Cơ sở 2: CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 096.152.9898 - 093.851.9898
Email: Cdyduocsaigon@gmail.com 
Website:  https://cdyduocsaigon.edu.vn/
Facebook: Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
PHAM NGOC THACH MEDICAL COLLEGE

Loại hình trường:
Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Cao đẳng, Trung cấp, Sơ 
cấp và hệ đào tạo chính 
quy

1. Cao đẳng:
- Dược
- Điều dưỡng
- Kỹ thuật phục hồi chức năng
- Y sỹ đa khoa
2. Trung cấp:
- Y sỹ Y học cổ truyền
3. Sơ cấp I:
- Chăm sóc người già

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Trụ sở chính: Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên (Nay là Phường Bần Yên Nhân, 
Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên)
- Cơ sở 1: Đường Ngọc Hồi, X.Ngọc Hồi, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội
- Cơ sở 2: 127/3-5 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM 
Điện thoại: 0899.955.990 - 0969.955.990
Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com
Website: https://truongcaodangykhoapnt.edu.vn/
Facebook: Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN
AURORA SAIGON COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Công nghệ điện ảnh – truyền hình
- Thiết kế đồ họa
- Tiếng Nhật
- Công nghệ truyền thông
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Nuôi trồng thủy sản
- Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
2. Trung cấp:
- Quản lý doanh nghiệp
- Tiếng Nhật
- Thiết kế đồ họa
- Kỹ thuật pha chế đồ uống

 
Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp – Cao đẳng

Địa chỉ: Cơ sở 1: 2A2 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
Cơ sở 2: 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
Cơ sở 3: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị Nam Thành phố, TP.HCM
Điện thoại: 0964.440.333                                                 Email: binhminhsaigon@aurora.edu.vn
Website: aurora.edu.vn                                                        Facebook: Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HOA SEN
HOA SEN COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
- Quản trị Văn phòng.
- Quản trị DN vừa và nhỏ.
- Kế toán DN.
- Quản trị Khách sạn.
- Quản trị Nhà hàng.
- Thiết kế đồ hoạ.
- Quản trị mạng máy tính.
- Công nghê thông tin.
- Tiềng Anh.
2. Trung cấp:
- Thiết kế đồ hoạ.
- Công nghệ thông tin
- Kế toán doanh nghiệp.
- Thư ký văn phòng.
- Quản trị DN vừa và nhỏ.
- Tiếng Anh.
- Nghiệp vụ nhà hàng.
- Quản trị khách sạn.
3. Sơ cấp I:
- Kỹ thuật viên thiết kế đồ hoạ.
- Thư ký y khoa.

Địa chỉ: Lô 11 đường số 5, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: (028)73.003.566
Email: tuyensinh01@hsc.edu.vn
Website: https://hsc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hsc.edu.vn

Loại hình trường:Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp - Chính quy
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
SAIGON COLLEGE OF  TECHNOLOGY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trình độ Cao đẳng: 
- Công nghệ ô tô 
- Tiếng Trung Quốc
-  Chăm sóc sắc đẹp 
- Công nghệ thông tin  
- Logistics 
- Dược 
- Công nghệ truyền thông 
- Hướng dẫn du lịch 
- Quản trị khách sạn 
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
Trình độ Trung cấp: 
- Kỹ thuật chế biến món ăn.

Hợp tác quốc tế:
-Vancouver Community College (VCC)
- Trường Cao đẳng Nghề Hoa Thương Quảng Châu 
(Guangzhou huashang Vocational College)
- Australian Global College Pty LTD)

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung 
cấp chính quy

Địa chỉ trụ sở chính: Số 166 Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh: 4A-6 Ngô Quyền, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 6262 8855 -  0899.468.466
Email: contact@sgt.edu.vn
Website: https://sgt.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/2SGT.edu.vn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU VIỆT 
AU VIET COLLEGE 

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Điều dưỡng
- Dược
- Y học cổ truyền
- Kỹ thuật hình ảnh y học
- Y sỹ đa khoa
- Kế toán doanh nghiệp
- Tin học ứng dụng
- Công nghệ thông tin
- Tiếng Anh
- Tiếng Nhật
- Tiếng Hàn Quốc
- Du lịch lữ hành
- Quản lý doanh nghiệp
- Quản trị kinh doanh
- Chăm sóc sắc đẹp

2. Sơ cấp I:
- Thiết kế tạo mẫu tóc
- Nghệ thuật chăm sóc tóc
- Chăm sóc và tạo mẫu 
móng
- Kỹ thuật chăm sóc móng
- Kỹ thuật chăm sóc da
- Nghệ thuật trang điểm
- Chuyển đổi Y sĩ sang điều 
dưỡng
- Chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp chính quy, sơ cấp 

Địa chỉ: 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (028)66.583.335 – Zalo 0934.040.042
Email: tuyensinh@auviet.edu.vn
Website: https://auviet.edu.vn
Facebook: Trung Cấp Âu Việt
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TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY POLYTECHNIC COLLEGE - HPC

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Dược
- Điều dưỡng
- Y sỹ đa khoa
- Y học cổ truyền
- Tin học ứng dụng
- Kế toán doanh nghiệp
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Chăm sóc sắc đẹp
- Quản lý đất đai
- Tiếng Anh
- Tiếng Nhật

2. Sơ cấp:
- Kỹ thuật làm tóc
- Kỹ thuật làm móng 
- Kỹ thuật chăm sóc da
- Kỹ thuật trang điểm
- Kế toán thực hành
- Kế toán tin học
- Kỹ thuật bán hàng
- Kỹ thuật nấu ăn
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp mạng máy tính
- Nghiệp vụ chăm sóc người già
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế đồ hoạ
- Thiết kế Website
- Tin học văn phòng

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp hệ chính quy

Địa chỉ: 802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 - 37159560
Email: BachKhoaHCM07@gmail.com
Website: http://bachkhoahcm.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/TcBachKhoaHCM
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TRƯỜNG TRUNG CẤP CỬU LONG 
CUU LONG COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Điều dưỡng
- KT xét nghiệm
- Y học cổ truyền
- Dược
- PHCN-VLTL
* Hệ sơ cấp:
- CS người già

 Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp/ Chính quy

Địa chỉ: 61-63 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5, TP.HCM
Điện thoại: 0974.770.388
Email: cuulongtrungcap@gmail.com
Website: trungcapcuulong.edu.vn
Facebook:  
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TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HỒ CHÍ MINH
DAIVIET HOCHIMINH CITY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Tin học Ứng dụng
- Kế toán Doanh nghiệp
- Du lịch lữ hành
- Tài chính Ngân hàng
- Dược
- Y sỹ
- Điều dưỡng
- Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp hệ chính quy

Địa chỉ: 01 Đoàn Kết, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0844445999 - 077375499 – 0933514799 
Email: bangiamhieu@truongdaiviet.edu.vn
Website: www.truongdaiviet.edu.vn
Facebook: Trường Trung cấp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh
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TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG SÀI GÒN 
DONG SAI GON COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Điện Công nghiệp
- Điện tử Công nghiệp
- Công nghệ Ô tô
- Cắt gọt Kim loại
- May Thời Trang
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế đồ họa 
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Kế toán Doanh nghiệp
* Hệ sơ cấp:
- Kỹ thuật may
- Điện công nghiệp – dân dụng
- Điện tử dân dụng
- Kỹ thuật Hàn 3G
- Kỹ Thuật Phay CNC
- Kỹ thuật Tiện
- Kỹ thuật máy tính văn phòng
- Quản trị mạng máy tính
- Kỹ thuật chế biến món ăn cơ bản
- Kỹ thuật chế biến món ăn nâng cao
- Thiết kế đồ họa cơ bản

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên

Địa chỉ: 2/38 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.966.643
Email: tcndongsaigon@gmail.com
Website: dsgc.edu.vn
Facebook: Trường TC Đông Sài Gòn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12
TECHNICAL ECONOMIC COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
1.	 Bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà           

(Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà) 
2.	 Điện công nghiệp và dân dụng
3.	 Điện lạnh (Công nghệ kỹ thuật nhiệt)
4.	 Nghiệp vụ Nhà hàng, khách sạn
5.	 Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống
6.	 Quản trị lữ hành
7.	 Hướng dẫn du lịch
8.	 Bảo trì và sửa chữa ô tô
9.	 Thiết kế đồ họa
10.	 Thiết kế và quản lý website
11.	 Kế toán doanh nghiệp
12.	 Tài chính – Ngân hàng
13.	 Quản lý và bán hàng siệu thị
14.	 Tiếng Hàn Quốc

2. Ngắn hạn:
1.	 Sửa chữa điện lạnh
2.	 Sửa chữa và thiết kế điện dân dụng
3.	 Điện xí nghiệp (ĐTTX)
4.	 Sửa chữa xe gắn máy
5.	 Sửa chữa máy may công nghiệp
6.	 Bảo trì và sửa chữa ô tô
7.	 Kế toán
8.	 Tin học cơ bản, nâng cao
9.	 Trang điểm thẩm mỹ
10.	 Trang điểm cô dâu
11.	 Trang trí móng
12.	 Cắt tóc nam
13.	 Cắt tóc nữ
14.	 Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống
15.	 Kỹ thuật chế biến món ăn
16.	 Cắm hoa, kết hoa
17.	 Làm bánh kem
18.	 Làm bánh Âu
19.	 Cắt may thời trang
20.	May công nghiệp

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp – Ngắn hạn

Địa chỉ: 
+ CS1: 592 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM
+ CS2: 36 Hiệp Thành 11, KP3, Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM 
Điện thoại: (028)37.189.289 - Hotline: 08 88.77.50.50 
Email: tuyensinh@dttec.edu.vn
Website: https://dttec.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/tcktktq12/
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT TÂY NAM Á 
TAY NAM A COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Tin học ứng dụng
-Quản lý và kinh doanh du lịch
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản lý doanh nghiệp
- Điều dưỡng
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 
thực phẩm

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 254 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (028)22.462.511 – 2246 2066 – 38164832 – Hotline: 0938 628 067
Email: tccntaynama@gmail.com
Website: truongtaynama.edu.vn
Facebook: facebook.com/trungcaptaynama
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Chăn nuôi - Thú y
- Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
- Quản lý đất đai
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
- Kế toán doanh nghiệp
- Trắc địa - Địa hình - Địa chính
- Thủy lợi tổng hợp
- Thiết kế cảnh quan hoa viên
- Quản lý nhà đất
- Điện công nghiệp - Dân dụng
- Quản lý tài nguyên môi trường
- Kinh doanh bất động sản

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, Sơ cấp, DNTX

Địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.225.969
Email: 
Website: ats.edu.vn
Facebook: 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP HỒNG HÀ
HONGHA INTERMEDIATE SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Công Nghệ Ô tô
- Công nghệ thông tin
- Quản lý doanh nghiệp
- Tài chính – Ngân hàng

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: Số 15 Đường TL29 , P.Thạnh Lộc , Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0824.422.022 - 0825.422.022
Email: lienhe.honghahcm@gmail.com
Website: trungcaphonghatphcm.edu.vn
Facebook: Trường Trung Cấp Hồng Hà
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   TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - KINH TẾ 

SÀI GÒN 3  
 

VOCATIONAL
COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Công nghệ in
- Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm
- Công nghệ chế bản điện tử
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Kỹ thuật xây dựng
2. Sơ cấp I:
-Kỹ thuật chế bản in
-Kỹ thuật in offset
-Kỹ thuật thành phẩm in        
-Nghiệp vụ kế toán thực hành

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, Sơ cấp

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - KINH TẾ SÀI GÒN 3
SAIGON3 VOCATIONAL COLLEGE

Địa chỉ:
- Ấp 2B , Xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM
- 1223, Đ. 3 Tháng 2, Phường 6, Q.11, TP.HCM
- 24A, Đ. Đào Tông Nguyên, Phú Xuân, H.Nhà Bè
Điện thoại: 0903.728.377 
Email: saigon3co@gmail.com
Website: saigon3.edu.vn
Facebook: 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP MÚA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY ITERMEDIATE DANCE SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (chính quy 6 năm)
- Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 
(chính quy 4 năm)
- Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (vừa 
làm vừa học 2 năm)

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 155 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028)39.303.492 - (028)39.303.353
Email: truongmuahcm@moet.edu.vn
Website: truongmuahcm.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongmuahcmc
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGUYỄN TẤT THÀNH
NGUYENTATTHANH COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Y sỹ đa khoa
- Dược
- Điều dưỡng
- Tạo mẫu chăm sóc sắc đẹp
- Tài chính – Ngân hàng
- Kế toán doanh nghiệp
- Du lịch lữ hành
- Quản lý khu đô thị
- Kinh doanh thương mại và dịch vụ
- Kinh doanh bưu chính viễn thông
- Quản trị mạng máy tính
- Tin học ứng dụng
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- Điện công nghiệp và dân dụng
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Nhiệt điện
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Thiết kế đồ họa
- Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Công nghệ may

2. Sơ cấp I:
- Thiết kế tạo mẫu tóc
- Chăm sóc và tạo mẫu móng
- Chăm sóc da
- Trang điểm thẩm mỹ
- Phun, xăm, thêu trên da không sử dụng 
thuốc gây tê dạng tiêm
- Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn
- Kỹ thuật chế biến món ăn
3. Sơ cấp II
- Thư ký y khoa
4. Sơ cấp III
- Thư ký y khoa

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp - Chính quy

Địa chỉ: 306 (27a số cũ) Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0906.866.695
Email: nguyentatthanhtc@gmail.com
Website: tcntt.edu.vn
Facebook: Nguyen Tat Thanh College
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NHÂN LỰC QUỐC TẾ 
SCHOOL FOR INTERNATIONAL MANPOWER	

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Quản trị khách sạn 
- Kỹ thuật chế biến món ăn 	
- Thiết kế trang web 
- Quản trị mạng máy tính 
- Thiết kế đồ họa 
- Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại 
* Hệ Sơ cấp:
- Thiết kế đồ họa;
- Quản trị mạng máy tính;
- Trang điểm;
- Kỹ thuật cắt tóc nữ;
- Kỹ thuật cắt tóc nam;
- Kỹ thuật làm móng;
- Kỹ thuật chế biến món ăn;
- Kỹ thuật pha chế thức uống;
- Tiếng Việt cho người nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam;
- Tiếng Nhật giao tiếp cho lao động Việt Nam 
đi làm việc tại Nhật Bản;
- Tiếng Hàn giao tiếp cho lao động Việt Nam đi 
làm việc tại Hàn Quốc.

* Đào tạo thường xuyên
- Kỹ thuật nhuộm tóc;
- Kỹ thuật chải bới tóc;
- Kỹ thuật uốn tóc nữ (thợ phụ);
- Kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc ở 
Nhật Bản;
- Kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc ở 
Hàn Quốc;
- Kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc ở 
Malaysia.

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 6 Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028)39.971.252 - 0963.282.133
Email: sim.daotao@gmail.com
Website: simschool.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/TrungCapNgheNhanLucQuocTeSIM



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH82

TRƯỜNG TRUNG CẤP SULECO

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Điều dưỡng
2. Sơ cấp I:
- Tiếng Nhật giao tiếp cho lao động Việt Nam đi 
làm việc tại Nhật Bản;
- Chăm sóc người cao tuổi.

Loại hình trường: 
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 165 Đại Lộ 3, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0981.000.913
Email: truyenthong@suleco.vn
Website: Suleco.vn
Facebook: TruongtrungcapSuleco
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TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á 
DONG NAM A COLLEGE	

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Dịch vụ thương mại hàng không
- Bảo trì và sửa chữa máy bay
- Dược
- Điều dưỡng
- Tài chính – Ngân hàng
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Hướng dẫn du lịch
- Kế toán doanh nghiệp
* Hệ Sơ cấp:
- Cân bằng trọng tải, hướng dẫn chất xếp và 
điều phối chuyến bay.
- Phục vụ hành khách, hành lý.
- Điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, 
phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của 
cảng hàng không, sân bay.
- Vệ sinh tàu bay.
- Bảo dưỡng ô tô
Kỹ thuật gia công Cơ khí.
- Bối dưỡng kiến thức về pháp luật doanh 
nghiêp và pháp luật lao động.

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0949.683.899
Email: dnacollege@dna.edu.vn
Website: https://dna.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/trungcaptonghopdongnama
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TRƯỜNG TRUNG CẤP TRẦN ĐẠI NGHĨA
TRAN DAI NGHIA COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Cắt gọt kim loại 
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Tin học văn phòng
- Kế toán doanh nghiệp
- Bảo trì và sửa chữa ô tô
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí
-Thiết kế đồ họa
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp.

2. Sơ cấp I:
- Điện công nghiệp
- Tiện
- Hàn điện
- Điện cơ
- Trang điểm
- Cơ điện lạnh
- Sửa chữa thiết bị may công nghiệp
- Cắt uốn tóc nữ
- Cắt tóc nam
- Cắt, uốn tóc
- Kỹ thuật làm móng và trang trí móng
- Kỹ thuật kết cườm
- Kỹ thuật nữ công
- Kỹ thuật viên cấp dưỡng
- Pha chế thức uống
- Cắt gọt kim loại (gia công, cắt gọt 
CNC)

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, sơ cấp và thường xuyên

Địa chỉ: Số 2208, Đường Lê Khả Phiêu, ấp 5, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3875.8402
Email: truongtcntdn@gmail.com
Website: https://truongtrandainghia.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/share/1ZJGz8Vkqi/
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TRƯỜNG TRUNG CẤP VẠN TƯỜNG 
VAN TUONG SCHOOL	

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Dược
- Điều dưỡng
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Tài chính - Ngân hàng
- Kế toán doanh nghiệp
- Thư ký văn phòng
- Công nghệ KTCB & BQTP
- Du lịch lữ hành
- Hướng dẫn du lịch
- Tin học ứng dụng
- Thiết kế đồ họa
- Thiết kế & quản lý Website
- Quản trị mạng máy tính
- Lập trình máy tính
* Hệ Sơ cấp:
- Nghiệp vụ lễ tân
- Tin học văn phòng

 Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 469 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.355.873 - Hotline: 0964.380.333
Email: tuyensinh@vt.edu.vn
Website: vt.edu.vn
Facebook: Trường Trung Cấp Vạn Tường
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TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH
VAN HANH SCHOOL OF MEDICINE AND PHARMACY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Y Sĩ đa khoa
- Điều dưỡng
- Dược
- Y học cổ truyền
- Kỹ thuật xét nghiệm y học
- Hướng dẫn du lịch
- Kế toán doanh nghiệp 
- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm
- Tin học ứng dụng
2. Sơ cấp I:
- Chăm sóc da
3. Sơ cấp nghề:
- Xoa bóp - Bấm huyệt
- Tư vấn bán thuốc
- Thư ký Y Khoa
- Giúp việc gia đình

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, hệ chính quy

Địa chỉ: 2A2 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0969.390.333
Email: info@vhs.edu.vn
Website: https://vhs.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcapyduocvanhanh
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI 
CU CHI VOCATIONAL SCHOOL	

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1.Trung cấp:
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 
khí
- Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp
- Cắt gọt kim loại
- Công nghệ ô tô
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- Quản trị mạng máy tính
- May thời trang

2.Sơ cấp I:
- Sửa chữa ô tô
- Tiện CNC
- Phay CNC
- Nuôi cá nước ngọt
- Kỹ thuật làm bánh
- Kỹ thuật kết cườm
- Chăn nuôi heo
- May công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Điện dân dụng
- Hàn căn bản
- Trang bị điện
- Kỹ thuật trồng bắp và sắn cao sản
- Tiện căn bản
- Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa
- Kỹ thuật nấu ăn
- Kỹ thuật trồng hoa lan, cây cảnh
- Kỹ thuật trồng nấm rơm
- Kỹ thuật trồng rau an toàn
- Tin học văn phòng
- Trang điểm thẩm mỹ
- Lắp ráp cài đặt máy tính, quản lý 
phòng internet
- Kỹ thuật lập trình PLC
- Điện lạnh căn bản

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Đại Năng, Khu phố 1, TT.Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.907.268
Email: tcncuchi2007@gmail.com
Website: www.trungcapnghecuchi.edu.vn
Facebook:
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KTNV TÔN ĐỨC THẮNG
VOCATIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
I. Trung cấp:
- Điện công nghiệp
- Thiết kế đồ họa
- Quản trị mạng máy tính
- Công nghệ thông tin (UDPM)
- Bảo hộ lao động
- May thời trang
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
- Văn thư hành chính
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Công tác xã hội
- Bán hàng trong siêu thị
II. Sơ cấp I:
- Bảo trì hệ thống nhà cao tầng
- Vận hành thiết bị nâng
- Vận hành lò hơi, thiết bị áp lực

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp nghề

Địa chỉ: CS1: TT17 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, TPHCM
CS2: 37/3 – 37/5 Ngô Tất Tố, Phường 19, Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (028) 38642672
Email: info@tonducthang.edu.vn
Website: www.tonducthang.edu.vn           Facebook: https://www.facebook.com/tonductthang.edu.vn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANG TRUNG 
QUANG TRUNG TECHNICAL COLLEGE	

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK
- Kế toán doanh nghiệp
- May thời trang
- Thiết kế thời trang
- Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy 
tính
- Quản trị mạng máy tính
- Thiết kế đồ họa
- Công nghệ ô tô
- Quản trị nhân sự
- Kinh doanh thương mại và dịch vụ
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Sơ cấp I:
- Thiết kế đồ họa
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy 
tính
- Quản trị mạng máy tính
- Sửa chữa ô tô
- Sửa chữa ô tô căn bản
- Sửa xe gắn máy
- Sửa xe gắn máy căn bản
- Sửa chữa thiết bị ngành may
- Lắp đặt điện cơ sở sản xuất
- Lắp đặt điện nội thất
- Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều 
hòa nhiệt độ
- Kỹ thuật cắt may thời trang
- Thiết kế rập thời trang
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Pha chế thức uống
- Cấp dưỡng

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, chính quy

Địa chỉ: 689 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 38 946 097
Email: ttcnqt.govap@tphcm.gov.vn
Website: www.quangtrungtech.edu.vn
Facebook: Trường trung cấp nghề Quang Trung – Gò Vấp
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TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN 
SAIGON POLYTECHNIC COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Y sỹ đa khoa 
- Dược
- Điều dưỡng
- Hộ sinh
- Kế toán doanh nghiệp
- Marketing
- Thương mại điện tử
- Hướng dẫn du lịch
- Pháp luật
- Quản  trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Quàn trị mạng máy tính
- Thiết kế & quản lý website 
- Thiết kế đồ họa 
- CNTT (Ứng dụng phần mềm)
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp, Trung cấp 9+, Liên thông 

Địa chỉ: T83A Bùi Thị He, TT.Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM - 1A Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.909.800 - (028)66.813.850
Email: Info@bachkhoasaigon.edu.vn
Website: www.bachkhoasaigon.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongbachkhoasaigon
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Địa chỉ: 146 Đỗ Văn Dậy, X.Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.105.908
Email: bachnghe@hcm.edu.vn
Website: trungcapbachnghe.edu.vn
Facebook: Tuyển sinh – Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY BACH NGHE COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1.	 Kế toán doanh nghiệp
2.	 Tài chính – Ngân hàng
3.	 Kinh doanh thương mại và dịch vụ
4.	 Quản trị kinh doanh
5.	 Hướng dẫn du lịch
6.	 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
7.	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
8.	 Bảo trì và sửa chữa ô tô
9.	 Công nghệ thông tin
10.	 Tin học ứng dụng
11.	 Thiết kế đồ họa
12.	 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
13.	 Công nghệ kỹ thuật điện tử - TT
14.	 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

15.	 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
16.	 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
17.	 Điện công nghiệp và dân dụng
18.	 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)
19.	 Quản lý tòa nhà
20.	Điện – Nước
21.	 Tiếng Anh

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp hệ chính quy
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TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST 
SAIGONTOURIST HOSPITALITY COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Đào tạo liên thông
Bậc Đại học:
-Ngành Du lịch
Bậc Cao đẳng:
-Ngành Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành 
-Ngành quản trị nhà hàng – khách sạn
2. Trung cấp:
-Hướng dẫn du lịch
-Quản trị lữ hành
-Quản lý & kinh doanh khách sạn
-Quản lý & kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống
-Kỹ thuật chế biến món ăn
-Kỹ thuật làm bánh
-Kỹ thuật pha chế đồ uống
-Tổ chức sự kiện
-Tiếng Anh lễ tân nhà hàng – khách sạn
3. Sơ cấp II
-Kỹ thuật chế biến món ăn Việt
-Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
-Bếp trưởng điều hành
-Quản trị nhà hàng khách sạn (trực tuyến + trực 
tiếp)
4. Sơ cấp I
-Kỹ thuật làm bánh chuyên nghiệp
-Kỹ thuật chế biến món ăn Á
-Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
-Kỹ thuật pha chế đồ uống
-Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
-Kỹ thuật pha chế đồ uống

5. Đào tạo thường xuyên
-Bánh Âu
-Bánh Âu nâng cao
-Bánh kem
-Bánh mì
-Chế biến món ăn Việt 1
-Chế biến món ăn Việt 2
-Chế biến món ăn Âu 1
-Chế biến món ăn Âu 2
-Nghiệp vụ Bếp quốc tế
-Nghiệp vụ bếp chay
-Chuyên đề Dim Sum
-Nghiệp vụ buồng/phòng
-Nghiêp vụ nhà hàng
-Nghiệp vụ tiếp tân
-Quản trị nhà hàng (online)
-Quản trị khách sạn (online)
-Pha chế rượu (bartender)
-Pha chế cà phê nghệ thuật
-Pha chế sinh tố và trà sữa
-Pha chế thức uống tổng hợp

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp, Trung cấp, Liên thông Cao đẳng, Đại học 

Địa chỉ: 23/8 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 1800. 558.827 | 02838442238
Email: admin@saigontourist.edu.vn
Website: https://saigontourist.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/sthc.edu



CẨM NANG
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 93

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Kỹ thuật làm bánh
- Kỹ thuật pha chế đồ uống
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
- Quản trị khách sạn
- Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống
- Hướng dẫn du lịch
- Quản trị lữ hành
- Thanh nhạc

- Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
- Công nghệ thông tin
- Truyền thông đa phương tiện
- Thiết kế đồ họa
- Marketing
- An ninh mạng
- Điện công nghiệp và dân dụng

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 145 – 147 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 1800 6552
Email: info@cet.edu.vn
Website: https://www.cet.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/CET.TruongKinhTeDuLichHCM
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Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp, sơ cấp hệ chính quy

TRƯỜNG TRUNG CẤP LÊ THỊ RIÊNG 
LE THI RIENG INTERMEDIATE SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Chăm sóc sắc đẹp

Địa chỉ: Đường số 9, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028)62.826.016 - 0325.961.379
Email: info@lethirieng.edu.vn
Website: lethirieng.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/Trungcap.LeThiRieng
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TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH
MAILINHCOLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Điều dưỡng
2. Kế toán
3. Thư ký văn phòng
4. Quản lý & Kinh doanh khách sạn
5. Điện công nghiệp & dân dụng
6. Bảo trì & sửa chữa ô tô
7. Tin học ứng dụng
8. Quản trị mạng máy tính
9. Vẽ và thiết kế trên máy tính
10. Tin học viễn thông ứng dụng
11. Tiếng Trung Quốc

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 302 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: (028)62.979.888
Email: tuyensinhmailinh@gmail.com 
Website: www.mailinh.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/MaiLinhCOLLEGE
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BÌNH THẠNH 
BINH THANH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Nghiệp vụ nhà hàng
- Quản trị mạng máy tính
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
- Công nghệ ô tô
- May thời trang 
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- Điện công nghiệp
- Cắt gọt kim loại
* Hệ sơ cấp:
- Sửa chữa ô tô
- Hàn điện
- Điện công nghệp
- Điện lạnh
- Đào tạo sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng B

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp nghề,
Sơ cấp nghề 

Địa chỉ: 235 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028)35.163.124
Email: binhthanhtcn@gmail.com
Website: https://tcnbinhthanh.edu.vn
Facebook: Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC PHƯỚC
NGOC PHUOC VOCATIONAL TRAINING SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Kế Toán Doanh Nghiệp.
- Quản Trị Doanh Nghiệp.
- Quản Trị Mạng Máy Tính
- Thiết Kế Đồ Họa
- Công Nghệ May Và Thời Trang.
- Kỹ Thuật Sữa Chữa Lắp Ráp Máy Tính.
- Kỹ thuật In Lụa Căn Bản
- Kỹ thuật cấy mô và chăm sóc phong lan…

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp, Trung Cấp và Hệ thường xuyên

Địa chỉ: 159/13 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0969.904.455 – (028)37.174.610 – (028)62.568.039 
Email: ngocphuocedu@gmail.com 
Website: ngophuoc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcapngocphuoc
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TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG 
QUANGTRUNG COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Dược
- Điều dưỡng
- Y sĩ đa khoa
- Y học Cổ Truyền

- Chăm sóc sắc đẹp
- Công nghệ thông tin
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Bảo trì và sửa chữa ô tô

Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 106 đường 34, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028)37.622.848 - (028)37.622.849
Email: truongtrungcapquangtrung@gmail.com
Website: www.quangtrungco.edu.vn
Facebook: Trường Trung Cấp Quang Trung  
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TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ KHÔI VIỆT

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Cao đẳng:
2: Trung cấp:
- Chăm sóc sắc đẹp
- Tiếng Anh
- Hướng dẫn du lịch
- Quản trị lữ hành
- Quản trị khách sạn
- Quản trị Doanh nghiệp vừa 
và nhỏ
- Kế toán doanh nghiệp
- Công nghệ Thông tin          
(Ứng dụng phần mềm)
- Dịch vụ pháp lý
- Y học cổ truyền
- Công nghệ ô tô
- Tiếng Trung Quốc

3. Sơ cấp I:
- Phun, xăm, thêu trên da 
(không sử dụng thuốc gây tê 
dạng tiêm)
- Chăm sóc da
- Trang điểm thẩm mỹ
- Thiết kế tạo mẫu tóc
- Vẽ móng nghệ thuật
- Phục vụ bàn
- Quản trị lữ hành
- Lễ tân khách sạn
- Quản lý nhà hàng
- Quản lý khách sạn
- Phục vụ phòng (buồng)
- Thư ký và quản trị văn phòng
- Nghiệp vụ HDDL căn bản, 
nâng cao

4. Sơ cấp II:
- Chăm sóc sức khỏe bằng tác 
động cột sống
- Xoa bóp – Vật lý trị liệu

Loại hình trường:
Công lập/ngoài công lập

Địa chỉ: 553/73 Nguyễn Kiệm (số mới 139 Hồng Hà), P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 0908.070.386 
Email: quoctekhoiviet@gmail.com 
Website: quoctekhoiviet.edu.vn
Facebook: trungcapquoctekhoiviet
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TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY SÀI GÒN 
WEST SAIGON COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Y sỹ y học cổ truyền
- Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
- Dược liệu dược học cổ truyền
- Điều dưỡng y học cổ truyền
- Dược
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ may
- Kế toán doanh nghiệp

- Quản lý doanh nghiệp
- An toàn lao động
- Tài chính - Ngân hàng
- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

 Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp, Trung Cấp và Hệ thường xuyên

Địa chỉ: Đường Suối Lội, Ấp Bàu Sim, X.Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM
Điện thoại: 0919.609.489 -  0912.618.489
Email: tuyensinh.taysaigon@gmail.com
Website: https://trungcapsaigon.edu.vn
Facebook: WSC - Trung cấp Tây Sài Gòn  
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TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
INFORMATION AND MASS COMMUNICATION INSTITUTE (TÊN VIẾT TẮT LÀ IMC)

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
* Hệ Trung cấp:
- Công nghệ truyền thông
- Thiết kế và quản lý Website
- Tiếng Anh
- Quản trị hệ thống

 Loại hình trường: Công 
lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Hệ Trung cấp

Địa chỉ: Lô 24, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: 0913.971.000 - 0964.532.211
Email: tuyensinh@imc.edu.vn
Website: http://imc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcapimc 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT GIAO 
VIET GIAO COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Hướng dẫn Du lịch
- Quản trị Khách sạn
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Quản trị dịch vụ giải trí & thể thao
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị mạng máy tính
Sơ cấp: 
- Nghiệp vụ phục vụ bàn
- Nghiệp vụ lễ tân khách sạn
- Nghiệp vụ phục vụ phòng khách sạn
- Nghiệp vụ pha chế rượu

- Nghiệp vụ bếp Âu - Á
- Nghiệp vụ bếp Việt Nam
- Quản trị kinh doanh ẩm thực
- Quản lý yến tiệc & hội nghị
- Nghiệp vụ bếp bánh nhà hàng
- Quản lý bếp nhà hàng
- Nghiệp vụ tổ chức sự kiện và quản trị sự kiện
- Quản lý nhà hàng
- Quản lý khách sạn - resort

Loại hình trường: Ngoài công lập (Tư thục)
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp và Trung cấp

Địa chỉ: 193 Vinh Viễn, phường 4, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39270278 - 38349893 - 66861357 
Hotline: 0925.357.357 - 0979.66.88.68 - 081.77777.85
Email: hanhchinh.vietgiao@gmail.com 
Website: https://vietgiao.edu.vn/                                  Facebook:https://www.facebook.com/vietgiao.edu.vn/
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG 
HUNG VUONG TECHNOLOGY VOCATIONAL SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Cơ điện tử
- Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
- Cắt gọt kim loại
- Công nghệ ô tô
- Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
- Điện tử Công nghiệp
- Quản trị mạng máy tính
- Vẽ và thiết kế trên máy tính
- May thời trang
- Điện Công nghiệp
- Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK
- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

2. Sơ cấp I:
- Kỹ thuật lạnh
- Bảo trì điện
- Sửa chữa điện ô tô 
- Sửa chữa động cơ ô tô
- Điện tử Công nghiệp
- Nghệ thuật trang trí móng
- Kỹ thuật Tiện
- Kỹ thuật Hàn
- Nghệ thuật chải bới
- Nghệ thuật trang điểm
- Kỹ thuật chăm sóc da mặt

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp,
Sơ cấp và dạy nghề thường xuyên

Địa chỉ: Số 161 – 165 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP. HCM 
Điện thoại: (028)38.558.016 – 0766.672.620
Email: tuyensinh@hungvuongtech.edu.vn
Website: https://hungvuongtech.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcaphungvuong 
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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NHÂN ĐẠO 
HUMAN JOB TRAINING SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Thiết kế đồ họa
- Công nghệ thông tin
- Quản trị mạng máy tính
- Lập trình máy tính
- Công nghệ Ô tô
- Điện công nghiệp
- Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
- Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí
- Chăm sóc sắc đẹp
- Công tác xã hội
- Nghiệp vụ, nhà hàng khách sạn

2. Sơ cấp I:
- Kỹ thuật làm móng
- Thiết kế tạo mẫu tóc
- Kỹ thuật cắt tóc nam
- Kỹ thuật trang điểm
- Chăm sóc da chuyên nghiệp
- Thiết kế quảng cáo
- Quản trị và bảo trì hệ thống mạng
- Hệ thống điện công trình
- Hệ thống điện công nghiệp
- Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí cục bộ
- Sửa chữa hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
- Sửa chữa điện dân dụng
- Sửa chữa điện công nghiệp
- Điện lạnh công nghiệp
- Hàn điện
- Bào
- Hàn Tig – Mag – Mig
- Phay
- Tiện căn bản
- Tiện nâng cao
- Sửa chữa vận hành máy điện
- Tự động điều khiển
- Sửa chữa thiết bị âm thanh
- Sửa chữa thiết bị thu hình
- Sửa chữa điện thoại di động
- Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
- Sửa chữa hệ thống máy lạnh công nghiệp
- May và thiết kế thời trang

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung cấp – Chính quy

Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng Tám, Phường 11, Quận, TPHCM                
Điện thoại: 028.39931370
Email: nhandaophc@gmail.com
Website: truongnhandao.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcapnhandao
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT NGUYỄN HỮU CẢNH
NGUYEN HUU CANH TECHNICAL ECONOMICS COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp:
- Công nghệ kỹ thuật nội thất và Điện nước công trình
- Quản lý và bán hàng siêu thị
- Truyền thông đa phương tiện
- Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời
- Thiết kế đồ họa
- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
- Quản trị mạng máy tính
- Công nghệ ô tô
- Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
- Hướng dẫn du lịch
- Hành chính Logistics
- Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
- Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế
- Kinh tế gia đình
- Marketing thương mại

2. Sơ cấp I:
- Kế toán doanh nghiệp 
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Logistics
- Tài chính ngân hàng
- Điện lạnh công nghiệp
- Điện lạnh dân dụng
- Kỹ thuật lắp đặt điện công trình
- Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong 
công nghiệp
- Thiết kế thời trang
- Bảo trì và vận hành máy nâng chuyển
- Công nghệ sửa chữa ô tô
- Công nghệ tiện
- Công nghệ CNC
- Công nghệ Hàn
- Công nghệ Phay - Bào
- Điện tử công nghiệp
- Sửa chữa máy tính
- Cơ điện tử
- Thiết kế Website
- Tin học ứng dụng
- Tự động hóa

 Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 500 – 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028)38732088 - (028)38730194 – (028)37731184
Email:  nguyenhuucanh@nhct.edu.vn
Website: https://nhct.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/truongnguyenhuucanh
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TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÀI GÒN 
SAIGON INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp :
- Tin học ứng dụng (thiết kế đồ họa)
- Quản lý doanh nghiệp
- Tiếng Anh
- Nghiệp vụ bán hàng
- Quản trị khách sạn
- Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

 Loại hình trường: Ngoài Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp

Địa chỉ: 311-319 Gia Phú, Phường 01, Quận 06, Tp.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-028) 3854 9090
Email: info@sitc.edu.vn
Website: https://www.sitc.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/saigoncollege/
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TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN
SAIGON INTERNATIONAL COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Trung cấp
- Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
- Tiếng Anh
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Dịch vụ pháp lý
2. Sơ cấp
- Bồi dưỡng nghiệp vụ xây
- Quản trị nhà hàng khách sạn
3. Đào tạo thường xuyên
- Đào tạo lái xe các hạng B, C1

Loại hình trường: 
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, 
sơ cấp

Địa chỉ: 31-33 đường số 18, phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0589.232425
Email: sgicollege.hcm@gmail.com
Website: https://sgicollege.edu.vn/
Facebook: Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn - SGI College
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Tin học ứng dụng
- Quản lý và Kinh doanh khách sạn
- Kế toán doanh nghiệp
- Marketing
- Thư ký văn phòng
- Quản lý doanh nghiệp
- Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp 
bằng máy tính

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp chính quy

Địa chỉ: 04 Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0901 309 866
Website: https://ies.edu.vn/
Facebook: //www.facebook.com/iescollege.edu.vn/

TRƯỜNG TRUNG CẤP TIN HỌC KINH TẾ SÀI GÒN
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Y sỹ
- Dược sĩ
- Tài chính ngân hàng
- Quản trị doanh nghiệp
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ may – Thiết kế thời 
trang
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản lý và bán hàng siêu thị
- Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp 
bằng máy tính

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp chính quy

Địa chỉ: 94-96 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0833 900 777
Email: spt.edu@gmail.com
Website: https://sgpt.edu.vn

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
SAIGON COLLEGE OF MEDICINE, PHARMACY AND TECHNOLOGY
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TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY GENERAL INTERMEDIATE SCHOOL

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Y sỹ đa khoa
- Y học cổ truyền
- Dược
- Điều dưỡng 
- Thú Y 
- Tin học ứng dụng
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Xây dựng dân dụng & công nghiệp
- Quản lý doanh nghiệp 
- Kế toán
- Tài chính – Ngân hàng
- Hướng dẫn du lịch
- Pháp luật
- Thư ký văn phòng

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Trung cấp, 
chính quy

Địa chỉ: 514 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: 0797 612 677 - 0975 213 229
Email: tonghoptphcm_school@yahoo.com.vn
Website: www.tonghoptphcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/trungcaptonghoptphcm
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TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN
SAIGON COLLEAGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Kế toán doanh nghiệp
- Marketing
- Xây dựng CN&DD
- Điện CN&DD
- Điện lạnh
- Pháp luật
- Nhà hàng khách sạn
- Hường dẫn du lịch
- Thư ký văn phòng
- Tài chính Ngân hàng
- Kiểm toán
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phấm
- Tiếng Anh
- Tiếng Trung
- Kinh doanh XNK
- Quản lý doanh nghiệp
- Tin học ứng dụng

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Chính quy

Địa chỉ: 4A, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028. 62937134
Email: tuvantuyensinhetc@gmail.com
Website: http://www. Saigonc.edu.vn
Facebook: facebook.com/saigon.edu.vn
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TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP SÀI GÒN
SAIGON GENERAL COLLEGE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Trung cấp:
- Kế toán doanh nghiệp
- Tài chính ngân hàng
- Tin học ứng dụng
- Luật
- Tiếng Nhật
- Tiếng Anh

Loại hình trường:
Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa chỉ: 327 Nguyễn Thái Bình, P12, Q Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 0908021627
Email: hdqt.safi@gmail.com 
Website: tonghopsaigon.edu.vn
Facebook: Trường Trung cấp Tổng hợp Sài gòn
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN BÌNH TÂN 
VOCATIONAL EDUCATION –CONTINUING EDUCATION CENTRE

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Sửa chữa xe gắn máy
- Sửa chữa máy may
- Điện công nghiệp
- May công nghiệp
- Điện tử
- Điện lạnh

- Lái xe: A1,B2
- Tin học
- Thiết kế đồ họa
- Cắt tóc
- Nấu ăn
- Pha chế

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Tuyển sinh và đào tạo THPT, 
Đào tạo nghề hệ Sơ cấp và ngắn hạn,
Phối hợp tuyển sinh đào tạo hệ Trung cấp

Địa chỉ: 1014/88/5 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP. HCM 
Điện thoại: (028)22.538.955
Email: ttdn.binhtan@tphcm.gov.vn
Website: https://gdnn-gdtxbinhtan.hcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075861955345&sk=about 
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 4

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Cắt uốn tóc nữ
- Kỹ thuật trang điểm
- Trang trí móng
- Cắt may gia dụng
- Tin học ứng dụng

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp I

Địa chỉ: 249 Tôn Đản, phường 15, Quận 4
Điện thoại: 028.39450820
Email: gdnngdtx.q4@tphcm.gov.vn
Website: https://gdtxq4.hcm.edu.vn
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 11 
VOCATIONAL EDUCATION CENTER - CONTINUING EDUCATION DISTRICT 11

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1. Tin học văn phòng
2. Cắt tóc nam
3. Cắt uốn tóc nữ
4. Chải bới tóc nữ
5. Trang điểm thẩm mỹ
6. Làm móng thẩm mỹ
7. Căm hoa nghệ thuật
8. Kỹ thuật làm bánh
9. Kỹ thuật chế biến món ăn
10. Tỉa rau, củ, quả
11. Hàn
12. Điện lạnh
13. Sửa xe gắn máy
14. Trang trí bánh kem

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Giáo dục thường xuyên THCS – THPT; 
Đào tạo nghề lao động

Địa chỉ: 445/2 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP. HCM 
Điện thoại: 
Email: ttgdnngdtx.q11@tphcm.gov.vn
Website: ttgdtxq11.hcm.edu.vn
Facebook: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 11
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CẦN GIỜ

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
- Cắt gọt kim loại
- May gia đình
- May công nghiệp
- May dân dụng
- Tiện
- Hàn
- Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ điện

- Lắp đặt điện nội thất
- Trang trí bánh kem
- Làm bánh kem
- Tin học văn phòng
- Chăm sóc móng
- Nấu ăn
- Hàn điện căn bản

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
Sơ cấp, đào tạo thường xuyên

Địa chỉ:
+ Cơ sở chính: Ấp Bình An, X.Bình Khánh, H.Cần Giờ, TP.HCM.
+ Cơ sở 2: Đường Lương Văn Nho, TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ, TP.HCM.
Điện thoại: 0388.742.216 - 0388.742.288
Email: ttgdnngdtx.cangio@tphcm.gov.vn
Website: https://gdnn-gdtxcangio.hcm.edu.vn
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NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- May công nghiệp
- Sửa chữa thiết bị may nâng cao
- Bảo trì-Sửa chữa điện dân dụng
- Bảo trì-Sửa chữa điện công nghiệp
- Tiên căn bản
- Tiện nâng cao
- Tiện chuyên sâu
- Phay-Bào căn bản
- Phay-Bào nâng cao
- Lập trình và vận hành máy CNC
- Vận hành xe nâng

 Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp, Thường xuyên

Địa chỉ: 189 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)37800059 – (028)37800153
Email: info@ttdnnhabe.edu.vn
Website: http://ttdnnhabe.edu.vn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN NHÀ BÈ 
NHA BE VOCATIONAL – CONTINUING EDUCATION CENTER
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Liên kết với trường TCN Nhân Đạo, đào tạo nghề Chăm sóc sắc đẹp

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo:
THCS và THPT hệ GDTX

Địa chỉ: 
+ CS1: 204 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM
+ CS2: 453/39 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP.HCM 
Điện thoại: (028)35.261.901
Email: ttgdtxq3.tphcm@moet.edu.vn
Website: ttgdnngdtxq3hcm.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ttgdtxq3?mibextid=ZbWKwL
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 7

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Tin học văn phòng
- Điện Công nghiệp
- Điện tử

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 

Địa chỉ: 
+ CS1: 27/3 đường số 10, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM
+ CS2: 38A Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM 
Điện thoại: 
Email: ttgdtxq7.tphcm@moet.edu.vn
Website: ttgdnngdtxq7.edu.vn
Facebook: TRUNG TÂM GDNN-GDTX QUẬN 7
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 6 
VOCATIONAL AND CONTINUING EDUCATION CENTER AT DISTRICT 6

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Tin học văn phòng.
- May thời trang - Điện Công nghiệp 
- dân dụng.
- Điện lạnh
- Sửa chữa xe gắn máy.
- Sửa chữa ôtô.

Loại hình trường: Công lập/
Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp

Địa chỉ: 687 Hồng  Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. HCM
Điện thoại: 028. 39 69 30 39
Email: ttdn.q6@tphcm.gov.vn 
Website: https://ttgdnngdtxq6.com.vn/
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 10 
NHA BE VOCATOINAL TRAINING CENTER

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
1. Điện lạnh.
2. Điện cơ
3. Tin học ứng dụng.
4. Kỹ thuật nấu ăn và pha chế thức uống
5. Cắt may Công nghiệp - Thời trang

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Sơ cấp và Đào tạo thường xuyên

Địa chỉ: 367 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (028)62.760.440
Email: ttgdnngdtx.q10@tphcm.gov.vn
Website: http://gdnngdtxq10.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ttgdtxq10
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN TÂN BÌNH

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp:
- Cắt may thời trang 
- Cắt tóc nam  
- Cắt tóc nữ nâng cao  
- Điện công nghiệp  
- Điện lạnh dân dụng  
- Kế toán doanh nghiệp
- Kỹ thuật nấu ăn
- Kỹ thuật vẽ móng  
- May công nghiệp
- Sửa chữa máy may công nghiệp 
- Sửa chữa xe máy  
- Thiết kế rập - Giác sơ đồ  
- Thiết kế rập - Giác sơ đồ trên vi tính  

- Thiết kế thời trang
- Trang điểm
Thường xuyên:
- Cắt tóc nữ căn bản
- Điện dân dụng
- Photoshop căn bản
- Tin học văn phòng 

Địa chỉ: 95/55 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028)38.490.036
Email: ttgdtxtbinh.tphcm@moet.edu.vn
Website: gdtxtanbinh.hcm.edu.vn
Facebook:

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: 
Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đào tạo 
Sơ cấp và thường xuyên
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN TÂN PHÚ 
CENTER FOR VOCATIONAL EDUCATION - CONTINUING EDUCATION TAN PHU DISTRICT

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Sửa chữa xe gắn máy
- Sửa chữa xe ô tô
- Cắt uốn tóc nữ
- Cắt tóc nam
- Trang điểm

- Làm móng
- Hàn
- Điện lạnh

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp

Địa chỉ: 691 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (028)22.538.910 – (028)38.132.677
Email: gdnn.tanphu@gmail.com - tanphu.gdtx@gmail.com
Website: https://gdnn-gdtxtanphu.hcm.edu.vn
Facebook: 
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 1 
VOCATIONAL CONTINUING EDUCATION CENTER OF DISTRICT  1

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp:
- Chăm sóc da mặt
- Tiếng Nhật giao tiếp cho lao động Việt 
Nam đi làm việc tại Nhật Bản
- Kỹ thuật chế biến món ăn Á
- Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
- Kỹ thuật nhiếp ảnh

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính 112 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,
Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38227568 - 028.38224928
Email: ttgdtx.q1@tphcm.gov.vn
Website: http://giaoducnghenghiepquan1.edu.vn/
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THẨM MỸ KELLA
THE KELLA VOCATIONAL EDUCATION CENTER

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp nghề:
- Thiết kế tạo kiểu tóc  : 20 học viên
- Trang điểm thẩm mỹ : 20 học viên 
- Chăm sóc da mặt

Loại hình trường: Ngoài công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp nghề

Địa chỉ: 1298  Quang Trung, P An Hội Tây, Tp. HCM
( đc cũ 1298 Quang Trung, P14, QGV, Tp.HCM)
Điện thoại :(028)5427 0713
Website: www.dayhoccattoc.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/trungtamgiaoducnghenghiepthammykella
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TRUNG TÂM BẢO TRỢ - DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM THÀNH PHỐ
CENTER FOR SPONSORING - VOCATIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT 
INTRODUCTION OF HO CHI MINH CITY

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Đào tạo nghề theo nhu cầu:
- Pha chế trà sữa
- Pha chế soda và các loại nước có gas
- Pha chế smoothie
- Pha chế cà phê và trà
- Chế biến món ăn Việt
- Chế biến món ăn Á
- Khai vị và các món chính Âu
- Kỹ thuật chế biến bánh nướng Âu
- Kỹ thuật chế biến món tráng miệng lạnh
- Kỹ thuật chế biến bánh kem cơ bản
- Kỹ thuật cắt may cơ bản
- Kỹ thuật cắt may nâng cao
- Vẽ trang trí căn bản
- Chép tranh trên chất liệu sơn dầu

 Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Đào tạo theo 
nhu cầu

Địa chỉ trụ sở chính (Cơ sở 1): 215 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39327177
Email: btdn.sldtbxh@tphcm.gov.vn
Facebook: Dạy Nghề           Fanpage: Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP 
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYỆN HÓC MÔN

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Sơ cấp I:
- Pha chế
- Chăm sóc sắc đẹp

Loại hình trường: Công lập
Trình độ và hệ đào tạo: Sơ cấp I

Địa chỉ: Số 7 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 22, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:028.37105728
Email: gdtxhmon.tphcm@moet.edu.vn
Website: https://gdtxhocmon.hcm.edu.vn/
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Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục 
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:
https://hcm.edu.vn/

1.

Cổng thông tin điện tử Giáo dục
nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:
https://gdnn.tphcm.gov.vn/

2.




